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GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
 
 

 

Ngành nghề kinh doanh: 

- Thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, cầu – đường bộ, HTKT (cấp, thoát 

nước), thủy lợi; 

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, cầu – đường bộ, thủy lợi (nạo vét 

kênh, kè), HTKT (cấp, thoát nước); 

- Thi công lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ; 

- Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, cầu – đường bộ, thủy lợi 

(kè); 

Thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng; 

- Khảo sát địa hình công trình xây dựng; 

- Thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng; 

- Thử tải cọc và kiểm tra sức chịu tải móng cọc và cừ tràm. 
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SO: 	 

  

gay 	thang.1.?.. neim?-Pfr 

THONG BAO 

Ve AO sir dung matt con clan cua doanh nghi4o/chi nhanh/van phong dui di0 

Kinh 	Phong Dang ky kinh doanh tinh, thanh phO Can Tha 

Ten doanh nghiep : CONG TY CO PHAN DAU Tir XAY DUNG THUONG 
MAI DICH VV TRUNG AN 

Ma so doanh nghiep: 1801435163 

Dia chi tru so chinh: Ap Thanh Lgi, Xa Trung An, Huyen Co DO, Thanh pho 
Can Tha, Viet Nam 

SO Giay chirng nhan dang ky kinh doanh (chi k-e khai ne'u khong c6 ma so 
doanh nghiep/ma so thue): 	  

Thong bao ve mau con clan nhu sau: 

1. Thong tin ve chi nhanh/van phong dai dien (chi k'e khai trong frith/7g hop 
thong bao ye mau con dau caa chi nhcinh/ycin phong c ai Wen): 

- Ten chi nhanh/van phong dai dien: 	  

- Ma so chi nhanh/van phOng (Jai dien: 	  

2. SO lugng con dau: 01,  
3 Hinh thirc mau con dau: 

Mau con dau Ghi chit 

0 

143S-
) 

+. CONG TY 	*.A „ 
CO PHAN 

Dial TUXAY DVNG 
THLIONG 41 DICH vy 

TRUNG AN 
- 

'• 

' 

* 

4. Thai, diem co hieu luc dm man con dau: tirngay 	thang,12. nam .,,O1f--  
Kinh de nghi Quy PhOng cong .bo mau con dau 	doanh nghiep/chi nhanh/van 

phOng dai dien tren Cong thong tin quoc gia \le clang ky doanh nghiep. 
Doanh nghiep chiu trach nhiem ve tinh trung thuc, chinh xac, hop,  phap, phn 

hop thuan phong my tuc, van h6a, kha nang gay nham lan 	mau con dau va tranh 
chap phat sinh do viec quart ly va sir dung con dau. 

Cac giay 0 giri kem: 
DAI DIEN THEO PHAP LUAT 

CUA DOANH NGHItP 
(K.)5, ghi ho ten) 

f
1,04,  iwyt, 
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THUYẾT MINH CƠ CẤU, SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

1. Hội đồng thành viên: 

- Là cơ quan tối cao của Công ty có chức năng định hướng hoạt động của Công ty và bổ 

nhiệm Ban Giám đốc; Quyền hạn của Hội đồng thành viên được quy định trong điều lệ của 

công ty. Hội đồng thành viên không tham gia vào hoạt động của hệ thống quản lý này. 

1.1 Nhiệm vụ của Hội đồng thành viên: 

+ Phê duyệt kế hoạch tài chính năm; 

+ Định hướng chiến lược hằng năm của công ty; 

1.2 Quyền hạn của Hội đồng thành viên: 

+ Bổ nhiệm Ban giám đốc gồm: Giám đốc, Các phó giám đốc: 

2. Giám đốc:  

- Giám đốc do Hội đồng thành viên bổ nhiệm.  

- Giám đốc có các quyền hạn và nhiệm vụ: 

2.1 Nhiệm vụ của Giám đốc: 

+ Thực thi quyền điều hành Công ty; Đảm nhận hoặc chỉ định nhân sự phù hợp đảm 

nhiệm vai trò đại diện lãnh đạo về chất lượng của các hệ thống quản lý mà Công 

ty áp dụng; 

+ Phê duyệt kế hoạch tài chính tháng; 

+ Phê duyệt ban hành tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; công bố chính sách chất 

lượng; Đảm bảo các mục tiêu chất lượng được thiết lập tại các phòng ban; 

+ Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các hoạt động của Công ty; 

+ Kiến tạo và phát triển các nguồn lực của Công ty; 

+ Chỉ đạo triển khai các đề xuất hằng năm của Công ty thông qua các chương trình, 

kế hoạch năm; 

2.2 Quyền hạn của Giám đốc: 

+ Ký kết các hợp đồng dịch vụ với khách hàng và các văn bản đối ngoại của Công 

ty; 

+ Ký kết hợp đồng lao động với nhân viên của Công ty; 

+ Bổ nhiệm các vị trí Trưởng/phó phòng, các Đại diện lãnh đạo về chất lượng 

(QMR) các hệ thống quản lý chất lượng mà Công ty đang áp dụng. 

3. Các Phó Giám đốc:  

- Các Phó giám đốc do Hội đồng thành viên bổ nhiệm, có trách nhiệm giúp việc cho 

Giám đốc. 

3.1 Nhiệm vụ của Phó Giám đốc: 

+ Quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo phân công nhiệm vụ của Giám 

đốc; 

+ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về các công việc 

được phân công và ủy quyền; 

+ Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động theo sự phân công của Giám đốc; 

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Giám đốc hoặc khi có yêu cầu; 

+ Điều hành hoạt động của các bộ phận theo sự phân công; 

+ Soát xét các quy trình hệ thống chung (A00-xx) trước khi trình Giám đốc phê 

duyệt; 



+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc. 

3.2 Quyền hạn của Phó Giám đốc: 

+ Đề xuất chi thưởng hoàn thành nhiệm vụ của các nhân viên Công ty; 

+ Ký kết các hợp đồng dịch vụ theo sự ủy quyền của Giám đốc; 

+ Ký các giấy tờ phục vụ cho hoạt động của Công ty theo sự ủy quyền của Giám 

đốc; 

4. QMR: 

- Giám đốc chỉ định các nhân sự phù hợp đảm nhận trách nhiệm đại diện lãnh đạo về 

chất lượng (QMR). QMR có thẩm quyền: 

- Đại diện công ty làm việc với các bên liên quan tới hệ thống quản lý; 

- Đảm bảo rằng hệ thống vận hành, có hiệu lực theo yêu cầu của các tiêu chuẩn mà công 

ty áp dụng (ISO/IEC 17043; ISO/IEC 17025; ISO 17034 …) 

- Thực hiện thẩm tra lại các tài liệu riêng của Hệ thống mình phụ trách trước khi trình 

Giám đốc phê duyệt; 

- Kiến nghị các vấn đề cải tiến hệ thống tới Giám đốc; 

- Xem xét và chịu trách nhiệm thẩm tra lại hiệu lực của các hành động khắc phục, hành 

động phòng ngừa; 

- Tổ chức đánh giá nội bộ và báo cáo lãnh đạo cao nhất về thực trạng hệ thống quản lý 

chất lượng; 

- Đảm bảo các cá nhân thấu hiểu công việc của mình đối với từng vị trí làm việc. 

Giám đốc chỉ định một số phó đại diện Quản lý chất lượng (phó QMR). Trong trường hợp 

QMR vắng mặt, phó QMR được ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ trên. Giám đốc sẽ chịu 

trách nhiệm thay thế hoặc chỉ định người thay thế QMR và phó QMR trong trường hợp phát 

sinh đặc biệt. 

5. Phòng Hiệu chuẩn (PHC): 

- Phòng Hiệu chuẩn có 01 Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng giúp việc cho 

Trưởng phòng. Các trưởng/phó phòng do Giám đốc bổ nhiệm. Trường hợp Trưởng phòng 

vắng mặt, Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm thay thế điều hành các công việc của phòng. 

5.1 Nhiệm vụ của phòng Hiệu chuẩn: 

+ Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng 

ISO/IEC 17025 tại Công ty; 

+ Thực hiện nghiệp vụ của phòng: hiệu chuẩn, bảo trì, sửa chữa dụng cụ, thiết bị 

phòng thí nghiệm của khách hàng và nội bộ; 

+ Hợp tác với các chuyên gia, các phòng hiệu chuẩn được công nhận khác để đáp 

ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng; 

+ Đề xuất mua sắm các dụng cụ, thiết bị, chuẩn đo lường phục vụ công tác hiệu 

chuẩn. Quản lý, theo dõi tình hình sử dụng tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ của 

phòng; 

+ Tiếp nhận yêu cầu từ phòng kinh doanh: giải quyết khiếu nại, phản hồi của khách 

hàng lĩnh vực hiệu chuẩn, bảo trì, sửa chữa; 

+ Tư vấn, đề xuất mua sắm trang thiết bị; mua dụng cụ chuẩn, chất chuẩn; 

+ Lưu các hồ sơ kỹ thuật của phòng; 

+ Tham gia các khóa đào tạo khi có yêu cầu; 

+ Tham gia công tác đào tạo và tư vấn của Công ty khi có yêu cầu; 



5.2 Nhiệm vụ của Trưởng phòng Hiệu chuẩn: Trưởng phòng HC  có nhiệm vụ: 

+ Điều hành hoạt động của phòng HC; 

+ Đề xuất mục tiêu chất lượng của phòng và lập kế hoạch thực hiện theo định kỳ; 

+ Tổ chức triển khai thực hiện công việc hiệu chuẩn, bảo trì thiết bị theo yêu cầu của 

khách hàng; 

+ Lập kế hoạch đào tạo nội bộ hàng tháng, quý, năm cho nhân viên phòng; 

+ Xem xét và chịu trách nhiệm kỹ thuật trong modul phương pháp hiệu chuẩn trong 

phần mềm AoV trước khi trình ban Giám đốc phê duyệt; 

+ Lập đề nghị thưởng doanh thu hàng tháng cho nhân viên của phòng; 

+ Lập bảng mô tả công việc cho nhân viên của phòng; 

+ Tổ chức xây dựng và thẩm định phương pháp thử mới theo yêu cầu của Công ty: 

Từ lúc nhận được yêu cầu mới từ Lãnh đạo, trưởng phòng phải triển khai ngay 

phép hiệu chuẩn mới. Tối đa 03 ngày phải có quy trình hiệu chuẩn dự thảo để 

nhân viên thực hiện. Cung cấp tối đa 10 lần cho khách hàng trước khi hoàn thiện 

phê duyệt phương pháp. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 

6. Phòng Thử nghiệm thành thạo (PTD): 

- Phòng PTD có 01 trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm. 

Trong trường hợp trưởng phòng vắng mặt, ủy quyền cho phó phòng thực hiện các nhiệm vụ 

của phòng. 

6.1 Nhiệm vụ của Phòng Thử nghiệm thành thạo: 

+ Xây dựng, duy trì, áp dụng đảm bảo hệ thống có hiệu lực theo yêu cầu tiêu chuẩn 

ISO/IEC 17043; 

+ Tổ chức hoạt động thử nghiệm thành thạo theo các kế hoạch đã phê duyệt; 

+ Phát triển các chương trình thử nghiệm thành thạo theo yêu cầu của khách hàng và 

lãnh đạo công ty; 

+ Lựa chọn nhà thầu phụ cho các chương trình thử nghiệm thành thạo dựa trên hồ sơ 

đánh giá công nhận/báo cáo đánh giá năng lực PTN do PTH thực hiện. 

+ Phối hợp với các bên liên quan xây dựng và tổ chức các chương trình thử nghiệm 

thành thạo theo yêu cầu; 

+ Đề xuất mua sắm các nguyên liệu, vật tư, dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác chuẩn 

bị mẫu; 

+ Bảo trì, quản lý, theo dõi tình hình sử dụng tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ của 

phòng; 

+ Lưu các hồ sơ kỹ thuật của phòng; 

+ Tham gia các khóa đào tạo khi có yêu cầu; 

+ Tham gia công tác đào tạo và tư vấn của Công ty khi có yêu cầu; 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng phòng. 

6.2 Nhiệm vụ của Ban Thử nghiệm thành thạo: 

+ Ban Thử nghiệm Thành thạo (PTMB) là một bộ phận của phòng PTD được thành 

lập theo từng chương trình thử nghiệm thành thạo do AoV cung cấp với chức năng 

chính là tổ chức, vận hành và đảm bảo chất lượng chương trình thành thạo. Ban 

Thử nghiệm Thành thạo bao gồm tối thiểu 4 thành viên với nhiệm vụ chính sau: 



+ Điều phối chương trình: chịu trách nhiệm điều hành chương trình Thử nghiệm 

Thành thạo nói chung. 

+ Phụ trách kỹ thuật: chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật và chất lượng mẫu chương 

trình thử nghiệm thành thạo; chịu trách nhiệm truyền đạt thông tin và giám sát kỹ 

thuật đối với nhà thầu phụ của chương trình; 

+ Phụ trách phân tích thống kê: chịu trách nhiệm phân tích, xử lý kết quả thống kê 

bao gồm cả đánh giá đồng nhất, ổn định mẫu. 

+ Thư ký chương trình: chịu trách nhiệm trao đổi thông tin chương trình với khách 

hàng. 

+ Chi tiết về phân công công việc cho từng thành viên trong PTMB được mô tả 

trong phụ lục 1 của A00-16 

+ Trong trường một trong bốn vị trí trên vắng mặt vì những lý do bất khả kháng, 

trưởng phòng PTD có trách nhiệm chỉ định người thay thế phù hợp để đảm bảo 

chất lượng của chương trình. 

6.3 Nhiệm vụ của Trưởng phòng Thử nghiệm thành thạo: 

+ Điều hành hoạt động của phòng PT; 

+ Đề xuất mục tiêu chất lượng của phòng và lập kế hoạch thực hiện theo định kỳ; 

+ Xây dựng và lập kế hoạch các chương trình thử nghiệm thành thạo hàng năm của 

AoV 

+ Lựa chọn và thành lập Ban thử nghiệm thành thạo cho từng chương trình được 

phê duyệt; 

+ Lập kế hoạch đào tạo nội bộ hàng tháng, quý, năm cho nhân viên phòng; 

+ Xem xét và chịu trách nhiệm kỹ thuật trong các Báo cáo kết thúc trước khi trình 

ban Giám đốc phê duyệt; 

+ Lập đề nghị thưởng doanh thu hàng tháng cho nhân viên của phòng; 

+ Lập bảng mô tả công việc cho nhân viên của phòng; 

+ Tổ chức chương trình PT mới theo yêu cầu của Công ty: Từ lúc nhận được yêu 

cầu mới từ Lãnh đạo, trưởng phòng phải triển khai ngay chương trình PT mới. Với 

các chương trình Lãnh đạo yêu cầu gấp, tối đa 30 ngày có báo cáo kết thúc trình 

Lãnh đạo phê duyệt; 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 

7. Phòng chất chuẩn (PCC): 

- Phòng Chất chuẩn có 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng do Giám đốc bổ 

nhiệm. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm điều hành hoạt động phòng khi Trưởng phòng 

vắng mặt 

7.1 Nhiệm vụ của phòng chất chuẩn: 

+ Xây dựng, duy trì, áp dụng đảm bảo hệ thống có hiệu lực theo yêu cầu tiêu chuẩn 

ISO 17034; 

+ Chịu trách nhiệm về kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật phân tích, chuẩn bị mẫu chuẩn, 

chất chuẩn; 

+ Tham gia đánh giá đồng nhất, ổn định của chất chuẩn; 

+ Chịu trách nhiệm phân tích và xử lý dữ liệu các phương pháp; 

+ Lập báo cáo phê duyệt phương pháp 

+ Phối hợp với bộ phận tổng hợp gửi chất chuẩn tới khách hàng; 



+ Lưu các hồ sơ kỹ thuật; 

+ Đề xuất mua sắm các nguyên liệu, vật tư, dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác sản 

xuất chất chuẩn. 

+ Bảo trì, quản lý, theo dõi tình hình sử dụng tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ của 

phòng; 

+ Tham gia các khóa đào tạo khi có yêu cầu; 

+ Tham gia công tác đào tạo và tư vấn của Công ty khi có yêu cầu; 

7.2 Nhiệm vụ của trưởng phòng chất chuẩn 

+ Điều hành hoạt động của phòng CC; 

+ Đề xuất mục tiêu chất lượng của phòng và lập kế hoạch thực hiện theo định kỳ; 

+ Xây dựng và lập kế hoạch sản xuất chất chuẩn hàng năm của AoV 

+ Xem xét và chịu trách nhiệm kỹ thuật trong các Giấy chứng nhận Chất chuẩn 

(CoA) trước khi trình ban Giám đốc phê duyệt; 

+ Tổ chức xây dựng phương pháp điều chế chất chuẩn mới theo yêu cầu của Công 

ty: Từ lúc nhận được yêu cầu mới từ Lãnh đạo, trưởng phòng phải triển khai 

nghiên cứu điều chế chất mới; 

+ Lập kế hoạch đào tạo nội bộ hàng tháng, quý, năm cho nhân viên phòng; 

+ Lập đề nghị thưởng doanh thu hàng tháng cho nhân viên của phòng; 

+ Lập bảng mô tả công việc cho nhân viên của phòng; 

+ Chủ trì xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

17034; 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 

8. Phòng Tổng hợp – PTH  

- Phòng Tổng hợp có 01 Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng do Giám đốc bổ 

nhiệm. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm thay thế điều hành hoạt động của phòng khi 

Trưởng phòng vắng mặt. 

8.1 Nhiệm vụ của bộ phận Tổng hợp: 

+ Quản lý hồ sơ nhân sự; Cập nhật danh sách nhân viên toàn Công ty, chuyển cho 

mọi thành viên khi có sự thay đổi; Tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên công ty 

+ Trực tiếp mua sắm các dụng cụ, thiết bị, hóa chất, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ 

công việc; 

+ Quản lý, theo dõi tình hình sử dụng tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ của phòng; 

+ Tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn, đào tạo. 

+ Phát hành Giấy chứng nhận Hiệu chuẩn và Chứng chỉ đào tạo trình Lãnh đạo phê 

duyệt: in ấn, đóng dấu, gửi khách hàng 

+ Thực hiện các công tác hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn; 

+ Chủ trì việc tiếp nhận và báo cáo Giám đốc công ty khiếu nại, phàn nàn khách 

hàng; 

+ Chủ trì việc tiếp đón, hậu cần cho các hoạt động đối ngoại của Công ty. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc. 

8.2 Nhiệm vụ của bộ phận kế toán: 

+ Lập bảng lương hàng tháng cho Công ty; phụ trách công tác bảo hiểm toàn Công 

ty; 

+ Tổ chức hạch toán kế toán theo hệ thông kế toán đã đăng ký với cơ quan thuế. 



+ Lập, thực hiện kế hoạch thu chi theo tháng, quý, năm. 

+ Quản lý vốn bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. 

+ Thu hồi công nợ của khách hàng; 

+ Theo dõi các khoản nợ phải thu, phải trả và thanh toán, các nghĩa vụ thu, nộp với 

ngân sách. 

+ Theo dõi chi tiết nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu, thành phẩm và bán 

thành phẩm. 

+ Theo dõi thanh toán nợ gốc, lãi của các khoản vay. 

+ Quản lý, theo dõi, tính và trích khấu hao tài sản cố định. 

+ Tính toán và kê khai nộp thuế đúng, đủ. Lập và gửi báo cáo quyết toán thuế theo 

quy định. 

+ Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 

+ Tập hợp chi phí quản lý, chi phí tiêu thụ, hoạt động tài chính, xác định kết quả 

kinh doanh. 

+ Lập báo cáo tài chính, báo cáo khác gửi cho các cơ quan quản lý của Nhà nước 

theo quy định. 

+ Lập các báo cáo quản trị khác gửi Ban Giám đốc và theo yêu cầu quản lý của 

Công ty. 

+ Lập kế hoạch ngân sách hàng năm và giám sát thực hiện kế hoạch ngân sách đã 

được Ban Giám đốc phê duyệt. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp quản lý cần 

thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

+ Phân tích số liệu trên các báo cáo để phục vụ công tác quản lý, điều hành. 

+ Đề xuất các biện pháp nhằm quản lý vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh 

+ Quản lý lưu trữ hồ sơ, chứng từ, hợp đồng kinh tế theo quy định. Bảo mật số liệu 

và các tài liệu kế toán. 

+ Chịu trách nhiệm về tài chính, quyết toán thu chi, hạch toán báo cáo thuế của 

Công ty đúng quy định của Thuế 

8.3 Nhiệm vụ của bộ phận Kinh doanh: 

+ Chủ trì hoạt động khai thác khách hàng lĩnh vực hiệu chuẩn, thử nghiệm thành 

thạo, chất chuẩn, tư vấn, đào tạo… theo yêu cầu; 

+ Đàm phán, thỏa thuận hợp đồng cung cấp dịch vụ tới khách hàng đã tìm kiếm 

được 

+ Chuyển thông tin yêu cầu của khách hàng đến các phòng chuyên môn, kết hợp với 

phòng chuyên môn để đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng; 

+ Theo dõi tiến độ quá trình thực hiện và hoàn tất hợp đồng; Sau khi thanh lý hợp 

đồng báo kế toán ra hóa đơn; 

+ Tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng; 

+ Hỗ trợ bộ phận kế toán thu hồi công nợ của khách hàng; 

+ Hợp tác với các chuyên gia ngoài từ các trường Đại học, các viện, cơ quan nhà 

nước, các đơn vị nhà thầu phụ để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng về đào 

tạo, hiệu chuẩn và các lĩnh vực chuyên môn khác. 

8.4 Nhiệm vụ của Trưởng phòng Tổng hợp: 

+ Điều hành hoạt động của phòng Tổng hợp (bộ phận kế toán, bộ phận kinh doanh); 



+ Đề xuất mục tiêu chất lượng của phòng và lập kế hoạch thực hiện theo định kỳ; 

+ Lập kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính hàng tháng của phòng; 

+ Lập kế hoạch đào tạo nội bộ hàng tháng, quý, năm cho nhân viên phòng; 

+ Lập đề nghị thưởng doanh thu hàng tháng cho nhân viên của phòng; 

+ Lập bảng mô tả công việc cho nhân viên của phòng; 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 
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Người đại diện pháp 
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DANH SÁCH NHÂN SỰ  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD TMDV TRUNG AN 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CHỨC VỤ 

1  NGUYỄN THANH THAO 07/11/1975 Chủ tịch HĐQT - Giám đốc 

2  NGUYỄN DUY THANH 05/06/1989 Kỹ sư chuyên ngành Công 

nghệ kỹ thuật công trình XD 

Phó giám đốc - Trưởng 

phòng thí nghiệm Las-xd 

13.004 

3  ĐỖ THỊ THÙY LINH 03/02/1989 Cử nhân - Kế toán 

4  LÊ TUẤN EM 15/02/1988 Kỹ sư chuyên ngành xây 

dựng Cầu – đường - CBKT 

5  NGUYỄN PHƯỚC LÀNH 06/07/2002 Kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật 

XD (chương trình chất lượng 

cao) - CBKT 

6  NGUYỄN QUANG MẪN 21/10/1994 Kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật 

công trình giao thông - 

CBKT 

7  NGUYỄN THANH PHƯƠNG 22/03/2002 Kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật 

XD - CBKT 

8  PHẠM THANH BẰNG 

 

10/07/1988 Kỹ sư chuyên ngành Công 

nghệ kỹ thuật công trình XD 

- CBKT 

9  PHẠM VĂN LỢI 02/02/1992 Kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật 

điện, điện tử - CBKT 

10  TỪ MINH PHỤNG 16/01/1992 Kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật 

công trình XD - CBKT 

11  VÕ MINH HIẾU 06/11/2000 Kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật 

công trình XD (CBKT, Thí 

nghiệm viên) 

Cam kết với Chủ đầu tư và các đơn vị rằng: 

- Nếu được giao nhiệm vụ thì căn cứ theo loại, cấp và quy mô công trình mà Công ty 

chúng tôi sẽ bố trí nhân sự đảm bảo năng lực phù hợp theo yêu cầu đề ra. 

- Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Công ty cũng là đối tác hợp tác 



với nhiều đơn vị, nhân sự trên địa bàn TP. Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Trường hợp 

nhân sự công ty không đáp ứng đủ điều kiện thì chúng tôi sẵn sàng huy động nhân sự 

ngoài (đúng chuyên môn, chuyên ngành,….) để phục vụ công tác được giao đảm bảo 

theo yêu cầu.  

- Mục đích là đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ và cam kết là không làm thay đổi 

giá trị hợp đồng. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD TMDV TRUNG AN 

 
STT TÊN MÁY MÓC, 

THIẾT BỊ 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT GHI 

CHÚ 
1  MÁY THỦY BÌNH 

SOKKIA B40A 

 

1. Độ chính xác 

Sai số cao độ của máy: ±2 mm/km đo khép 

tuyến 

Sai số bàn độ: 0.50 

Độ chính xác bọt thủy: 10 mm/2 mm 

2. Ống kính máy Sokkia B40A 

Độ phóng đại: 24X 

Độ dài ống kính: 214mm 

Đường kính vật: 32mm 

Trường nhìn tại 100m: 2.5m 

3. Con lắc 

Con lắc từ tính 

Có khả năng tự động cân bằng trong phạm 

vi: ±15’ 

4. Tiêu chuẩn của máy 

Tiêu chuẩn chống bụi bẩn: IPX 66 

Iso: 0920-2003 

5. Trọng lượng máy: 1.5kg 

6. Kích thước: 122x214x140mm 

7. Hằng số đo khoảng cách: 100 

 

2  MÁY ĐẦM BÀN 

HONDA PC70 

Động cơ xăng Honda GX160 Thái Lan 

Công suất động cơ: 5.5hp 

Tốc độ không tải: 3600 vòng/phút 

Kích thước mặt đầm: 530x340mm 

Lực ly tâm: 1350 kgf 

Vận tốc di chuyển: 20-25m/ phút 

Trọng lượng: 70kg 

Xuất xứ: lắp ráp tại Việt Nam 

 

3  MÁY DUỖI SẮT CÓ 

MOTOR 8 LU GP-1036 

Kích thước: Chiều dài-Chiều cao: 

1800mm X 1000mm X 700mm 

Công suất động cơ: 1/2HP, điện áp: 220V 

Cấu trúc chính: cấu trúc thủy lực 
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Chế độ hoạt động: máy hoàn toàn tự 

động. 

Chức năng: duỗi sắt. Ở chế độ bán tự 

động và duỗi thép có đường kính 8 mm ở 

bất kỳ chiều dài nào. 

Đặc điểm của máy: Hình chữ nhật hoặc 

hình chữ nhật xử lý cho những tòa nhà dân 

dụng và công nghiệp. 

Dung tích: 200 – 350 kg / h (tùy thuộc vào 

kích thước vành đai) 

4  MÁY CẮT BÊTÔNG 

NHỰA ĐƯỜNG CHẠY 

DẦU 7HP (GIẬT NỔ) 

 

Công suất động cơ: 7HP (Chạy dầu) 

Model: DGX-200 

Vận tốc cắt(V/p): 2500 

Đường kính lưỡi cắt(mm): 350 

Đ/kính trục lắp lưỡi cắt(Mm): 27 

Khả năng cắt sâu(mm): 120 

 

5  MÁY TỜI ĐA NĂNG 

NIKI KCD 

500/1000/220V-100M 

 

Model: KCD 500/1000/220V-100m 

Tải trọng 1 móc: 400Kg 

Tải trọng 2 móc: 800Kg 

Tốc độ nâng 1 móc: 14(m/p) 

Tốc độ nâng 2 móc: 7(m/p) 

Điện áp: 220V 

Chiều dài cáp: 100m 

Đường kính cáp: 6 (mm) 

Trọng lượng: 45kg 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 

6  MÁY CẮT SẮT SUMO 

SU40 

MODEL: SUMO SU40 

Size Lưỡi Cắt: Ngoài: 355cm 

Trong: 25.4cm 

Độ dày: 3.5cm 

Công suất: 2000 W 

Tổng chiều dài: 265 x 525 mm 

Chiều dài dây điện: 2.5 m 

Tốc Độ: 80m/giây 

Dây quấn: Đồng 

Trọng lượng: 14 kg 

 

7  LU DẮT TAY MEIWA 

MSR5KM 

  

 

Lu dắt tay: MEIWA MSR5KM 

Trọng lượng (Kg): 598 

Chiều dài (mm): 2340 

Chiều rộng (mm): 616 

Chiều cao (mm): 1060 
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Trống lu (mm): φ 356×575 

Tốc độ  (km/h): 0-3.5 

Vệt lu (mm): 575 

Tần số Hz(vpm): 55(3300) 

Lực đầm kN(kgf): 11.8(1200) 

Khả năng leo dốc°: 25 

Tank nước (L): 38 

Động cơ kW(PS)/min: KUBOTA EA300 

4.4(6.0)/3000 

Fuel: Diesel 

Tank nhiên liệu (L): 4.8 

Tank thủy lực (L): 8 

Hãng sản xuất: Meiwa 

Xuất xứ: Nhật Bản 

8  MÁY TRỘN BÊ TÔNG 

350L 

 

Model: TP350L 

Tên: Máy trộn bê tông tự do quả lê 350 lít 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thể tích thùng trộn: 350 lít 

Năng suất trộn: 320 lít / mẻ 

Số vòng quay của thùng: 20 – 30 vòng/ 

phút 

Kiểu trộn: Tự do: Nghiêng thùng hoặc 

đứng thùng 

Kiểu đổ: Lật nghiêng thùng 

Động cơ: Chạy điện 220v/ 3kw hoặc chạy 

dầu diesel đầu nổ D8 

Trọng lượng máy: 190kg 

 

9  MÁY ĐẦM DÙI BÊ 

TÔNG CẦM TAY 1M 

(800W) 

 

Model: ZPN35-1m 

Công suất động cơ (w): 800 

Điện áp (V): 220 

Chiều dài dây (m): 1 

Tốc độ động cơ (Vòng/phút): 2800 

Biên độ đầm (mm): 0.9 

Kích thước (mm): 330*85*150 

Trọng lượng (kg): 5 

Xuất xứ: china 

 

10  MÁY BƠM NƯỚC LY 

TÂM SHINING SHP 

370CE 

Model: SHP 370CE 

Công suất: 370W/1P/230V-50HZ 

Cột áp : 20m 

Hút sâu : 6m 

Lưu lượng : 6.0m3/h 
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Họng hút xả : 25-25mm 

Xuất sứ : made in Vietnam 

11  GIÀN GIÁO KHUNG 

 

Giàn giáo khung được được lắp dựng theo 

hình không gian gồm 2 khung và 2 giằng 

chép để cố định khung chắc chắn. 

Kích thước giàn giáo khung: Chiều cao 

của giàn giáo khung thông dụng là 

1700mm, 1530mm, 1200mm, 900mm.  

Chất liệu sản xuất giàn giáo khung: Để 

đảm bảo độ chắc chắn cho giàn giáo người 

ta sử dụng các loại ống thép Q42 như: ống 

thép đen nhúng kẽm, ống thép kẽm với độ 

dày từ 2.0mm trở lên để sản xuất giàn giáo 

khung. 

Lắp ghép giàn giáo khung: Khi đưa vào 

sử dụng khung giàn giáo sẽ được lắp ghép 

với 2 giằng chéo tạo thành một hệ không 

gian hoàn chỉnh.  

 

12  VÁN COPPHA Nguyên liệu: Gỗ điều, gỗ cao su, gỗ keo 

Tỷ trọng: 550kg/m3 

Keo: Keo chống thấm nước WBP Phenolic 

Độ dày: 18mm 

Bề ngang: 

15cm,20cm,25cm,30cm,35cm….60cm tuỳ 

theo kết cấu công trình 

Dài: 3m, 3.5m, 4m 

Chuyên dùng: Đổ cột, sàn, đà,… 

 

13  MÁY CẮT UỐN THÉP Điện áp: 220V; 50/60Hz;1Phase 

Công suất: 1.9Kw – 15A, 01 motor chổi 

than 

Tốc độ uốn: 4 giây/1 lần uốn 

Đường kính uốn: D6, D8, D10, D12, D16, 

D20, D22, D25 

Kích thước: 370 x 365 x 400mm 

Trọng lượng: 88Kg. 

 

 

14  MÁY PHÁT ĐIỆN 

 

Model động cơ: Honda GX390 chính hãng 

có Logo Honda dập nổi trên thân máy  

Số pha máy phát điện: Máy phát 1 pha 

Kiểu động cơ của máy phát: Động cơ 4 

thì 
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Loại đầu phát: Từ trường quay, tự kích 

từ, 2 cực 

Kiểu điều chỉnh điện áp: tụ điện / AVR 

Công suất liên tục: 6.5 / 6.8 kVA 

Công suất tối đa: 7.0 / 7.9 kVA 

Tiêu hao nhiên liệu ( L / h ): 2.9 / 3.3 

Điện áp: 220/240 V 

Đường kính và khoảng chạy: 89 / 68  

Hệ thống khởi động máy phát: đề nổ – 

giật nổ  

Công suất: 13 HP 

Tốc độ quay: 3000 / 3600 rpm 

Dung tích xi lanh: 389 cc 

Tần số máy phát điện: 50/60 HZ 

Nhiên liệu dùng cho máy phát: Xăng 

Dung tích bình nhiên liệu: 25 lít  

Dung tích nhớt: 1.1 lít  

Kích thước (DxRxC) mm: 730 x 530 x 

590  

Trọng lượng: 100kg. 

 

15  MÁY HÀN 

 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 Tháng 

Điện áp vào (V): 1 pha 220V ± 15% 

Công suất đầu ra (KVA): 7.0 KVA 

Dòng điện ra (A): 20 - 200 (A) 

Điện áp ra (V): 50 - 70 (V) 

Hiệu suất: 60% 

Trọng lượng (Kg): 5.5 Kg. 

 

16  MÁY ĐÀO Xuất xứ: Nhật Bản 

Trọng lượng bán thân: 13 800kg 

Kích thước (L*W*H): 2820*2490*2380 

mm 

Dung tích gầu: 0.5m3. 

Động cơ: MITSUBISHI D04FR-

KDP2TAAC 

Loại nhiên liệu: Diesel 

Công suất lớn nhất của động cơ, tại 2000 

vòng/phút: 74kW 

Vận tốc di chuyển lớn nhất : 5.6km/h 

 

17  MÁY ỦI Hãng sản xuất: KOMATSU  



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TMDV TRUNG AN 

HỒ SƠ NĂNG LỰC THIẾT BỊ THI CÔNG          

  
 

Model: D155A-6R 

Công suất bánh đà (kW/HP) (SAE): 

268/360 

Trọng lượng vận hành (kg): 41700 

Dung tích lưỡi ủi (m3): 9.4 

Loại lưỡi ủi: Semi – U- Tilt 

18  XE LU Thương hiệu: Sakai 

Tự trọng: 10220 kg 

Lực rung: 150 KN / 255 KN 

Tốc độ di chuyển: 0~7km/h 

Kiểu dáng: Ngồi lái 

Động cơ: KUBOTA 

Nhiên liệu: Dầu diesel 

 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

NGUYỄN THANH THAO 
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HÌNH ẢNH MỘT SỐ MÁY MÓC, THIẾT BỊ 

 
 

 
 

MÁY THỦY BÌNH SOKKIA B40A 

 
Thông số kỹ thuật của máy thủy bình SOKKIA B40A 
 1. Độ chính xác 
Sai số cao độ của máy: ±2 mm/km đo khép tuyến 
Sai số bàn độ: 0.50 
Độ chính xác bọt thủy: 10 mm/2 mm 
2. Ống kính máy Sokkia B40A 
Độ phóng đại: 24X 
Độ dài ống kính: 214mm 
Đường kính vật: 32mm 
Trường nhìn tại 100m: 2.5m 
3. Con lắc 
Con lắc từ tính 
Có khả năng tự động cân bằng trong phạm vi: ±15’ 
4. Tiêu chuẩn của máy 
Tiêu chuẩn chống bụi bẩn: IPX 66 
Iso: 0920-2003 
5. Trọng lượng máy: 1.5kg 
6. Kích thước: 122x214x140mm 
7. Hằng số đo khoảng cách: 100 
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MÁY ĐẦM BÀN HONDA PC70 
 

Thông số kỹ thuật Máy đầm bàn Honda PC70: 

Động cơ xăng Honda GX160 Thái Lan 

Công suất động cơ: 5.5hp 

Tốc độ không tải: 3600 vòng/phút 

Kích thước mặt đầm: 530x340mm 

Lực ly tâm: 1350 kgf 

Vận tốc di chuyển: 20-25m/ phút 

Trọng lượng: 70kg 

Xuất xứ: lắp ráp tại Việt Nam 
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MÁY DUỖI SẮT CÓ MOTOR 8 LU GP-1036 

Thông số kỹ thuật Máy duỗi sắt có motor 8 lu GP-1036: 

Kích thước: Chiều dài-Chiều cao: 1800mm X 1000mm X 700mm 

Công suất động cơ: 1/2HP, điện áp: 220V 

Cấu trúc chính: cấu trúc thủy lực 

Chế độ hoạt động: máy hoàn toàn tự động. 

Chức năng: duỗi sắt. Ở chế độ bán tự động và duỗi thép có đường kính 8 mm ở bất kỳ 

chiều dài nào. 

Đặc điểm của máy: Hình chữ nhật hoặc hình chữ nhật xử lý cho những tòa nhà dân dụng 

và công nghiệp. 

Dung tích: 200 – 350 kg / h (tùy thuộc vào kích thước vành đai) 
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MÁY CẮT BÊTÔNG NHỰA ĐƯỜNG CHẠY DẦU 7HP (GIẬT NỔ) 
 

Thông số kỹ thuật Máy cắt bê tông nhựa đường chạy dầu 7HP (Giật nổ): 

Công suất động cơ: 7HP (Chạy dầu) 

Model: DGX-200 

Vận tốc cắt(V/p): 2500 

Đường kính lưỡi cắt(mm): 350 

Đ/kính trục lắp lưỡi cắt(Mm): 27 

Khả năng cắt sâu(mm): 120 
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MÁY TỜI ĐA NĂNG NIKI KCD 500/1000/220V-100M 
 

Thông số kỹ thuật Máy Tời Đa Năng NIKI KCD 500/1000/220V-100m: 

Model: KCD 500/1000/220V-100m 

Tải trọng 1 móc: 400Kg 

Tải trọng 2 móc: 800Kg 

Tốc độ nâng 1 móc: 14(m/p) 

Tốc độ nâng 2 móc: 7(m/p) 

Điện áp: 220V 

Chiều dài cáp: 100m 

Đường kính cáp: 6 (mm) 

Trọng lượng: 45kg 

Xuất xứ: Trung Quốc 
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 MÁY CẮT SẮT SUMO SU40 

 

Thông số kỹ thuật Máy cắt sắt Sumo SU40: 

MODEL: SUMO SU40 

Size Lưỡi Cắt: Ngoài: 355cm 

Trong: 25.4cm 

Độ dày: 3.5cm 

Công suất: 2000 W 

Tổng chiều dài: 265 x 525 mm 

Chiều dài dây điện: 2.5 m 

Tốc Độ: 80m/giây 

Dây quấn: Đồng 

Trọng lượng: 14 kg 
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LU DẮT TAY MEIWA MSR5KM 

  

Thông số kỹ thuật của máy Lu dắt tay MEIWA MSR5KM 
Lu dắt tay: MEIWA MSR5KM 

Trọng lượng (Kg): 598 

Chiều dài (mm): 2340 

Chiều rộng (mm): 616 

Chiều cao (mm): 1060 

Trống lu (mm): φ 356×575 

Tốc độ  (km/h): 0-3.5 

Vệt lu (mm): 575 

Tần số Hz(vpm): 55(3300) 

Lực đầm kN(kgf): 11.8(1200) 

Khả năng leo dốc°: 25 

Tank nước (L): 38 

Động cơ kW(PS)/min: KUBOTA EA300 4.4(6.0)/3000 

Fuel: Diesel 

Tank nhiên liệu (L): 4.8 

Tank thủy lực (L): 8 

Hãng sản xuất: Meiwa 

Xuất xứ: Nhật Bản 
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MÁY TRỘN BÊ TÔNG 350L 

 
Thông số máy trộn bê tông 350L: 

Model: TP350L 

Tên: Máy trộn bê tông tự do quả lê 350 lít 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thể tích thùng trộn: 350 lít 

Năng suất trộn: 320 lít / mẻ 

Số vòng quay của thùng: 20 – 30 vòng/ phút 

Kiểu trộn: Tự do: Nghiêng thùng hoặc đứng thùng 

Kiểu đổ: Lật nghiêng thùng 

Động cơ: Chạy điện 220v/ 3kw hoặc chạy dầu diesel đầu nổ D8 

Trọng lượng máy: 190kg 
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MÁY ĐẦM DÙI BÊ TÔNG CẦM TAY 1M (800W) 
 

Thông số máy đầm dùi bê tông cầm tay 1m (800w): 

Model: ZPN35-1m 

Công suất động cơ (w): 800 

Điện áp (V): 220 

Chiều dài dây (m): 1 

Tốc độ động cơ (Vòng/phút): 2800 

Biên độ đầm (mm): 0.9 

Kích thước (mm): 330*85*150 

Trọng lượng (kg): 5 

Xuất xứ: china 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TMDV TRUNG AN 

HỒ SƠ NĂNG LỰC THIẾT BỊ THI CÔNG          

  
 

 

MÁY BƠM NƯỚC LY TÂM SHINING SHP 370CE 

Thông số máy bơm nước ly tâm Shining SHP 370E: 

Model: SHP 370CE 

Công suất: 370W/1P/230V-50HZ 

Cột áp : 20m 

Hút sâu : 6m 

Lưu lượng : 6.0m3/h 

Họng hút xả : 25-25mm 

Xuất sứ : made in Vietnam 
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 GIÀN GIÁO KHUNG 

Thông số kỹ thuật: 

Giàn giáo khung được được lắp dựng theo hình không gian gồm 2 khung và 2 giằng chép 

để cố định khung chắc chắn. 

Kích thước giàn giáo khung: Chiều cao của giàn giáo khung thông dụng là 1700mm, 

1530mm, 1200mm, 900mm.  

Chất liệu sản xuất giàn giáo khung: Để đảm bảo độ chắc chắn cho giàn giáo người ta sử 

dụng các loại ống thép Q42 như: ống thép đen nhúng kẽm, ống thép kẽm với độ dày từ 

2.0mm trở lên để sản xuất giàn giáo khung. 

Lắp ghép giàn giáo khung: Khi đưa vào sử dụng khung giàn giáo sẽ được lắp ghép với 2 

giằng chéo tạo thành một hệ không gian hoàn chỉnh.  
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 VÁN COPPHA 

Thông số kỹ thuật-Đặc tính của ván coppha 

Nguyên liệu: Gỗ điều, gỗ cao su, gỗ keo 

Tỷ trọng: 550kg/m3 

Keo: Keo chống thấm nước WBP Phenolic 

Độ dày: 18mm 

Bề ngang: 15cm,20cm,25cm,30cm,35cm….60cm tuỳ theo kết cấu công trình 

Dài: 3m, 3.5m, 4m 

Chuyên dùng: Đổ cột, sàn, đà,… 
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 MÁY CẮT UỐN THÉP 

Thông số kỹ thuật-Đặc tính của thiết bị: 

Điện áp: 220V; 50/60Hz;1Phase 

Công suất: 1.9Kw – 15A, 01 motor chổi than 

Tốc độ uốn: 4 giây/1 lần uốn 

Đường kính uốn: D6, D8, D10, D12, D16, D20, D22, D25 

Kích thước: 370 x 365 x 400mm 

Trọng lượng: 88Kg. 
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 MÁY PHÁT ĐIỆN 

Thông số kỹ thuật-Đặc tính của thiết bị: 

Model động cơ: Honda GX390 chính hãng có Logo Honda dập nổi trên thân máy  

Số pha máy phát điện: Máy phát 1 pha 

Kiểu động cơ của máy phát: Động cơ 4 thì 

Loại đầu phát: Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực 

Kiểu điều chỉnh điện áp: tụ điện / AVR 

Công suất liên tục: 6.5 / 6.8 kVA 

Công suất tối đa: 7.0 / 7.9 kVA 

Tiêu hao nhiên liệu ( L / h ): 2.9 / 3.3 

Điện áp: 220/240 V 

Đường kính và khoảng chạy: 89 / 68  

Hệ thống khởi động máy phát: đề nổ – giật nổ  

Công suất: 13 HP 

Tốc độ quay: 3000 / 3600 rpm 

Dung tích xi lanh: 389 cc 

Tần số máy phát điện: 50/60 HZ 

Nhiên liệu dùng cho máy phát: Xăng 

Dung tích bình nhiên liệu: 25 lít  

Dung tích nhớt: 1.1 lít  

Kích thước (DxRxC) mm: 730 x 530 x 590  

Trọng lượng: 100kg. 
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MÁY HÀN 

Thông số kỹ thuật-Đặc tính của thiết bị: 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 Tháng 

Điện áp vào (V): 1 pha 220V ± 15% 

Công suất đầu ra (KVA): 7.0 KVA 

Dòng điện ra (A): 20 - 200 (A) 

Điện áp ra (V): 50 - 70 (V) 

Hiệu suất: 60% 

Trọng lượng (Kg): 5.5 Kg. 
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MÁY ĐÀO 

Thông số kỹ thuật-Đặc tính của thiết bị: 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Trọng lượng bán thân: 13 800kg 

Kích thước (L*W*H): 2820*2490*2380 mm 

Dung tích gầu: 0.5m3. 

Động cơ: MITSUBISHI D04FR-KDP2TAAC 

Loại nhiên liệu: Diesel 

Công suất lớn nhất của động cơ, tại 2000 vòng/phút: 74kW 

Vận tốc di chuyển lớn nhất : 5.6km/h  
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MÁY ỦI 

Thông số kỹ thuật-Đặc tính của thiết bị: 

Hãng sản xuất: KOMATSU 

Model: D155A-6R 

Công suất bánh đà (kW/HP) (SAE): 268/360 

Trọng lượng vận hành (kg): 41700 

Dung tích lưỡi ủi (m3): 9.4 

Loại lưỡi ủi: Semi – U- Tilt 
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XE LU 

Thông số kỹ thuật-Đặc tính của thiết bị: 

Thương hiệu: Sakai 

Tự trọng: 10220 kg 

Lực rung: 150 KN / 255 KN 

Tốc độ di chuyển: 0~7km/h 

Kiểu dáng: Ngồi lái 

Động cơ: KUBOTA 

Nhiên liệu: Dầu diesel 

 

 

 

 

VÀ CÁC MÁY MÓC, THIẾT BỊ KHÁC TÙY THEO TÍNH CHẤT, LOẠI CÔNG 

TRÌNH CHÚNG TÔI SẼ HUY ĐỘNG ĐỂ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC YÊU CẦU ĐÃ 

ĐỀ RA. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------oOo------ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
HỒ SƠ  

NĂNG LỰC THÍ NGHIỆM 
 

 
 

 

 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD TMDV TRUNG AN 
ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH: SỐ 10, TỔ 01, KHU VỰC QUI THẠNH 1,  

PHƯỜNG THUẬN HƯNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

ĐIỆN THOẠI: 02623 646 646  FAX: …………….. 

MAIL: trungan.las1469@gmail.com 

mailto:trungan.las1469@gmail.com
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DANH SÁCH MÁY MÓC, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD TMDV TRUNG AN 

 

STT MÁY MÓC, THIẾT 

BỊ 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT GHI 

CHÚ 

1  MÁY KÉO - NÉN 

WE-1000B  

 

 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Model: WE-1000B 

- Máy kéo thép dùng trong thí nghiệm kéo uốn 

thép và các loại vật liệu xây dựng khác như bê 

tông, xi măng, gạch, ngói,... 

- Máy sử dụng ngàm kẹp thủy lực. 

- Dải đo:  0 - 200KN/0,5KN; 0-500KN/1KN; 0-

1000KN/2KN 

- Sai số: Đạt TCVN - ASTM -Kéo mẫu thép dẹt 

có độ dày từ:  0 - 40mm 

- Kéo mẫu thép tròn từ:  Ø14 - Ø45mm 

- Nén mẫu bê tông: D150xH300; 

150x150x150mm. 

- Điện áp: 380 VAC/3 Phase hoặc 

220VAC/1phase 

Bao gồm: Khung máy chính và phần điều 

khiển, 01 bộ thớt nén, 03 bộ má kẹp; 01 bộ giá 

đỡ gối uốn dưới; 01gá uốn trên; 01 dao uốn tiêu 

chuẩn D40mm; tuy ô thuỷ lực. 

 

2  CÂN ĐIỆN TỬ 

SHINKO VIBRA 

TPS 15 

(15KG/20G) 
 

Model: Shinko Vibra TPS-15 

Trọng lượng tối đa: 15kg 

Trọng lượng nhỏ nhất: 20g 

Bước nhảy: 0.5g 

Độ chính xác tiêu chuẩn: III-OIML 

Độ phân giải: 1/30000 hoặc 1/60000 

Trọng lượng của cân: 3.5kg 

Thời gian ổn định: 5s 

Quá tải an toàn tối đa: 150% 

Quá tải phá hủy: 300% 

Kích thước hộp: 392x301x183mm 

Đơn vị đo: Kg/g/lb/oz 

Nguồn điện: Pin sạc 6V/4.5AH 

Nhiệt độ tiêu chuẩn: 0 đến 40 độ C 

Chức năng: Cân/ Trừ bì/ Cộng dồn/ Chuyển 

 

http://maykiemdinh.vn/san-pham/may-keo-thep-may-keo-nen-van-nang-we1000b-170.html
http://maykiemdinh.vn/san-pham/may-keo-thep-may-keo-nen-van-nang-we1000b-170.html
http://maykiemdinh.vn/san-pham/may-keo-thep-may-keo-nen-van-nang-we1000b-170.html
http://maykiemdinh.vn/san-pham/may-keo-thep-may-keo-nen-van-nang-we1000b-170.html
http://maykiemdinh.vn/san-pham/may-keo-thep-may-keo-nen-van-nang-we1000b-170.html
http://maykiemdinh.vn/san-pham/may-keo-thep-may-keo-nen-van-nang-we1000b-170.html
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đổi đơn vị/ Đếm/ Tự động tắt nguồn 

Xuất xứ: Shinko Vibra – Japan 

3  TỦ SẤY HN 101-2 

 

Xuất sứ: Trung Quốc 

Dung tích: 136lít 

Nhiệt độ max: 3000C 

Độ chính xác nhiệt độ: ±10C 

Kích thước trong: 450 x 550 x 550mm 

Kích thước ngoài: 590 x 870 x 790mm 

Điện áp: 220V/50Hz 

Công suất: 3000W 

 

4  BỘ SÀNG CÁT 

TIÊU CHUẨN D300 

(LỖ VUÔNG 

ASTM) 

 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Chất liệu: Thép không gỉ 

Đường kính: 300mm 

Chiều cao: 50mm 

Loại lỗ: Vuông 

Bộ sàng cát tiêu chuẩn TCVN dùng cho thí 

nghiệm cát: 

Sàng cát tiêu chuẩn 

cỡ 5mm 

Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 

0,63mm 

Sàng cát tiêu chuẩn 

cỡ 2,5mm 

Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 

0,315mm 

Sàng cát tiêu chuẩn 

cỡ 1,25mm 

Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 

0,14mm 

Bộ sàng tiêu chuẩn TCVN dùng cho thí nghiệm 

đá cấp phối: 

Sàng D300mm,  50,0 

mm 

Sàng D300mm,  9,500 

mm 

Sàng D300mm,   37,5 

mm 

Sàng D300mm,  4,750 

mm 

Sàng D300mm,  25,0 

mm 

Sàng D300mm,  2,360 

mm 

Sàng D300mm,  19,0 

mm 

Sàng D300mm,  0,425 

mm 

Đáy + Nắp cho sàng 

D300 mm 

Sàng D300mm,  0,075 

mm 
 

 

5  MÁY NÉN ĐẤT 

CBR 50KN 

 

Model: CBR-1 

Xuất Xứ: WuXi – Trung Quốc 

Dùng để xác định sức chịu tải của vật liệu san 

nền. 

 

http://thietbithienan.vn/san-pham/may-nen-dat-cbr-50kn/
http://thietbithienan.vn/san-pham/may-nen-dat-cbr-50kn/
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Lực nén tối đa: 50KN 

Tốc độ gia tải: 1mm/phút 

Piston xuyên: D50mm x H100mm 

Nguồn điện: 220V, 50Hz, 1pha 

Kích thước máy: 400 x 680 x 1100mm 

Khối lượng khoảng: 85kg. 

6  ĐỒNG HỒ SO CƠ 

KHÍ MITUTOYO – 

NHẬT 

 

Thông số kỹ thuật của đồng hồ so cơ khí 

3058S-19 Mitutoyo – Nhật: 

Mã hiệu: 3058S-19 

Thương hiệu: Mitutoyo 

Xuất xứ: Nhật bản 

Phạm vi đo: 0-50mm 

Độ chia: 0.01mm 

Độ chính xác: ±30μm 

 

7  KÍCH THỦY LỰC 

VÀ ĐỒNG HỒ ĐO 

ÁP SUẤT 

 

MASADA: 

Tên gọi: Kích thủy lực 20 tấn Masada 

Model: MH – 20 

Tải trọng nâng: 20 tấn, Nâng thấp nhất: 

270mm 

Hành trình: 160mm, Nâng cao nhất: 430mm 

Đế: 128*182mm, Tay cầm: Φ27.2*800mm 

Trọng lượng: 13.2 kgs 

Thông số kỹ thuật đồng hồ áp suất Yamaki 

dải đo -1 – 6 bar chân ren đồng 1/4″: 

Thương hiệu: Yamaki nhập khẩu chính hãng 

Nhật Bản 

Đường kính mặt: D63 mm 

Dải đo: Vòng ngoài -1 – 6 bar (kg/cm²), Vòng 

trong -30 – 90 psi 

Sai số: 1,6 % FSD (D40, 50, 63 mm), 1% FSD 

(D100, 150, 200 mm) 

Mặt hiển thị: Nền trắng, chữ đen và đỏ, kim 

nằm giữa xoay 270° 

Vật liệu vỏ: Inox 316 

Vật liệu kết nối: Chân đồng 

Khoảng nhiệt độ làm việc cho phép: -20 – 

60ºC 

Kết nối: Lắp ren G ¼” chân đứng, cần thêm cơ 

hoặc ống syphon để lắp ống fi 21mm. 

 

http://kamar.com.vn/dong-ho-so-co-khi-2-1-332214.html
http://kamar.com.vn/dong-ho-so-co-khi-2-1-332214.html
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8  BƠM TAY THỦY 

LỰC 

 

Hành trình dài: 50 mm 

Dung tích dầu: 318 cm3 

Chiều cao tĩnh của kích HHYG – 5050: 113 

mm 

Trọng lượng kích: 9 kg 

Bơm thủy lực: HHB - 700 

 

9  ĐỒNG HỒ ĐO ÁP 

SUẤT 

 

Cơ sở sản xuất: Micro Process Controls 

Số hiệu: 175155D 

Kiểu: Lò xo ống 

Kích thước danh nghĩa: 150mm 

Được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực công 

nghiệp như: khí nén, xăng dầu, ga,… 

Dải đo: -1 tới 400kg/cm2 

Thang đo: bar, MPa, psi,.. 

Sai số tối đa: 2% 

 

10  CẦN BENKELMAN 

VÀ ĐỒNG HỒ SO 

 

Xuất xứ: Việt Nam 

Tỷ lệ: 2:1 

Bao gồm: Cần chính và đồng hồ so10mm x 

0,01mm 

Số hiệu: 23017 

Thông số kỹ thuật đồng hồ so: 

Cơ sở sản xuất: Trung Quốc 

Phạm vi đo: 10mm 

Giá trị vạch chia: 0.01mm 

 

11  KHUÔN ĐÚC MẪU 

BÊ TÔNG 150 x150 

x 150MM BẰNG 

NHỰA 

 

Xuất xứ: Trung Quốc/Việt Nam 

Kích thước mẫu sau khi đúc: 150x150x150 

(mm)  15x15x15 (cm) 

Trọng lượng: >1kg 

Chất liệu sản phẩm: Nhựa cứng chịu lực 

– Thành khuôn của sản phẩm được thiết kế có 

các xương chịu lực dày 4mm 

– Khuôn đúc với chất liệu bằng nhựa ABS có độ 

chịu lực cao, không biến dạng, không đàn hồi. 

 

12  KHUÔN ĐÚC MẪU 

BÊ TÔNG 150 x 150 

x 150MM KÉP 3 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Thép cứng chịu lực CT3 

Kích thước mẫu sau đúc: 150x150x150 mm; 

15x15x15 cm, 03 mẫu/01 lần 

 

13  MÁY THỬ MÀI 

MÒN LOS 

Model: MH-1 

Xuất xứ: XIYI – Trung Quốc 

 

http://thietbikiemtra.vn/thi-nghiem-cot-lieu.html
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ANGELES 

 

Phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 7572-12:2006; 

ASTM C131; AASHTO T96 

Bộ phận hiển thị điện tử, có thể cài đặt số vòng 

quay tùy ý. 

Thiết bị kèm 12 bi thép D48, khay hứng mẫu 

Kích thước thùng: D711 x L508mm 

Tốc độ vòng quay: 30 - 33 vòng/phút Kích 

thước máy: 1155x675x940 mm 

Nguồn: 220-240V, 50-60Hz, 1 pha 

14  THƯỚC KẸP ĐIỆN 

TỬ 0-6”/0-

150MM/0.01MM – 

500-196-30 – 

MITUTOYO 

 

Mã sản phẩm: 500-196-30 

Thương hiệu: Mitutoyo – Nhật Bản 

Dải đo: 0-150mm/ 0-6″ 

Độ phân giải: 0.01mm/ 0.0005″ 

Độ chính xác: ±0.02mm/ ±0.001″ 

Hệ đơn vị: mét/ inch 

 

15  PHỄU RÓT CÁT 

HIỆN TRƯỜNG 

BẰNG NHÔM 

 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Nhôm cao cấp 

Dung tích bình: 5 lít 

Chất liệu tấm đế định: Nhôm cao cấp 

Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM, ISO 

Tiêu chuẩn ứng dụng: TCVN 8729:2012, 

22TCN346-06, ASTM D1556 

Phễu rót cát hiện trường bằng nhôm dùng để thí 

nghiệm xác định khối lượng thể tích khô của lớp 

vật liệu tại hiện trường làm cơ sở để xác định hệ 

số đầm chặt K của vật liệu làm nền móng 

đường. 

 

16  MÁY LẮC SÀNG – 

LOẠI CAO CẤP 

ZBSX-92 
 

Model: ZBSX–92 (loại cao cấp) 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Tiêu chuẩn: TCVN, ASTM, AASHTO 

Tần số lắc: 221 vòng/ phút 

Biên độ lắc: 8mm 

Đường kính lắc: 12,5mm 

Công suất: 370W 

Nguồn điện: 1pha 220V 

 

17  KHUÔN ĐÚC MẪU 

VỮA XI MĂNG 

40X40X160MM - 

KÉP 3 BẰNG 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Kích thước mẫu đúc: 40mm x 40mm x 

160mm, 3 mẫu/1 lần đúc 

Chất liệu: bằng thép cứng 

 

https://metrotech.vn/thuoc-kep-dien-tu-mitutoyo-500-196-30/
https://metrotech.vn/thuoc-kep-dien-tu-mitutoyo-500-196-30/
https://metrotech.vn/thuoc-kep-dien-tu-mitutoyo-500-196-30/
https://metrotech.vn/thuoc-kep-dien-tu-mitutoyo-500-196-30/
https://metrotech.vn/thuoc-kep-dien-tu-mitutoyo-500-196-30/
https://metrotech.vn/brand/mitutoyo/
http://mayhieuchuan.vn/pheu-rot-cat-hien-truong-bang-nhom-1170517.html
http://mayhieuchuan.vn/pheu-rot-cat-hien-truong-bang-nhom-1170517.html
http://mayhieuchuan.vn/pheu-rot-cat-hien-truong-bang-nhom-1170517.html


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TMDV TRUNG AN 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC PHÒNG LAS-XD 13.004                 Trang 6 

 

GANG Trọng lượng: ~4kg 

18  PHỄU XÁC ĐỊNH 

ĐỘ XỐP CỦA 

ĐÁ/CÁT 

 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chức năng: Xác định độ xốp của đá, cát 

Thiết bị được làm bằng tôn dày 2mm 

Bao gồm: côn 300x100xH300, cổ rót 

100x30mm, khóa tháo mẫu, giá đỡ. 

 

19  BỘ DAO VÒNG 

LẤY MẪU ĐẤT, 

CÁT 
 

Xuất xứ: Việt Nam 

Dao tiêu chuẩn bằng thép mác C45: 3 cái 

Đường kính bên trong dao vòng: 100mm sai 

số ±1mm 

Chiều cao dao vòng: 130mm sai số ±1mm 

Chiều dày dao vòng: 3mm sai số ±0,1mm 

Nắp chụp: 1 cái 

Thanh dẫn hướng thép tròn 16mm 

Quả tạ tiêu chuẩn: 5kg sai số ±0,2kg 

Chiều cao rơi tạ: 36cm 

Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM, ISO 

Tiêu chuẩn ứng dụng: TCVN 8729:2012, 

ASTM D2937-04 

 

20  MÁY KHOAN LẤY 

LÕI BÊ TÔNG 

 

- Điện áp: 220V/ 50Hz 

- Đường kính mũi khoan lớn nhất: 255mm 

- Công suất tiêu chuẩn: 4250W 

- Tốc độ không tải: 650 V/P 

- Trọng lượng tịnh: 27/29kg 

- Xuất xứ: Trung quốc 

 

21  MÁY KHẮC VẠCH 

THÉP THANH 

 

Khung máy: Là phần khung đỡ chính, đảm bảo 

độ ổn định và chắc chắn cho máy. 

Động cơ: Cung cấp năng lượng để vận hành các 

bộ phận khác của máy. 

Bộ phận kẹp mẫu: Dùng để giữ chặt mẫu thép 

cần khắc vạch. 

Bộ phận khắc: Thường là một mũi khoan hoặc 

bút khắc nhỏ, được điều khiển bằng động cơ để 

tạo ra các vạch chia đều trên bề mặt thép. 

Bảng điều khiển: Cho phép người dùng điều 

chỉnh tốc độ khắc, khoảng cách giữa các vạch 

và các thông số khác. 

 

22  KÍCH THỦY LỰC 2 

CHIỀU 200 TẤN  

Tải trọng: 200 tấn 

Tiết diện: 213.7cm2 

 

https://thietbidiencamtay.com/kich-thuy-luc-2-chieu-200-tan-200mm-rrh-200200
https://thietbidiencamtay.com/kich-thuy-luc-2-chieu-200-tan-200mm-rrh-200200
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 Lượng dầu: 4274 cm3 

Đường kính trong: 200mm 

Đường kính ngoài: 240mm 

Hành trình: 200mm 

Chiều cao: 360mm 

Tải trọng: 88Kg 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Công nghệ: Nhật Bản 

23  KÍCH THỦY LỰC 

100 TẤN  

 

Tải trọng lớn nhất: 100 tấn 

Hành trình kích tối đa: 100mm 

Trọng lượng: 35.5kg 

Chiều cao cơ bản: 235mm 

Chiều cao khi kích hết hành trình: 335mm 

Quy cách đóng gói: 230x230x280mm 

Xuất xứ: Trung quốc 

 

24  KÍCH THỦY LỰC 

150 TẤN  

 

Tải trọng lớn nhất: 150 tấn 

Hành trình kích tối đa: 150mm 

Trọng lượng: 65kg 

Đường kính trong: 165mm 

Đường kính ngoài: 208mm 

Chiều cao cơ bản: 232mm 

Xuất xứ: Trung quốc 

 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

NGUYỄN THANH THAO 
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HÌNH ẢNH MỘT SỐ MÁY MÓC, THIẾT BỊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁY KÉO - NÉN WE-1000B  

 

Thông số cơ bản của Máy kéo thép WE-1000B, NewLuda: 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Model: WE-1000B 

- Máy kéo thép dùng trong thí nghiệm kéo uốn thép và các loại vật liệu xây dựng khác 

như bê tông, xi măng, gạch, ngói,... 

- Máy sử dụng ngàm kẹp thủy lực. 

- Dải đo:  0 - 200KN/0,5KN; 0-500KN/1KN; 0-1000KN/2KN 

- Sai số: Đạt TCVN - ASTM -Kéo mẫu thép dẹt có độ dày từ:  0 - 40mm 

- Kéo mẫu thép tròn từ:  Ø14 - Ø45mm 

- Nén mẫu bê tông: D150xH300; 150x150x150mm. 

- Điện áp: 380 VAC/3 Phase hoặc 220VAC/1phase 

Bao gồm: Khung máy chính và phần điều khiển, 01 bộ thớt nén, 03 bộ má kẹp; 01 bộ 

giá đỡ gối uốn dưới; 01gá uốn trên; 01 dao uốn tiêu chuẩn D40mm; tuy ô thuỷ lực. 

http://maykiemdinh.vn/san-pham/may-keo-thep-may-keo-nen-van-nang-we1000b-170.html
http://maykiemdinh.vn/san-pham/may-keo-thep-may-keo-nen-van-nang-we1000b-170.html
http://maykiemdinh.vn/san-pham/may-keo-thep-may-keo-nen-van-nang-we1000b-170.html
http://maykiemdinh.vn/san-pham/may-keo-thep-may-keo-nen-van-nang-we1000b-170.html
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CÂN ĐIỆN TỬ SHINKO VIBRA TPS 15 (15KG/20G) 

Thông số kỹ thuật: 

Model: Shinko Vibra TPS-15 

Trọng lượng tối đa: 15kg 

Trọng lượng nhỏ nhất: 20g 

Bước nhảy: 0.5g 

Độ chính xác tiêu chuẩn: III-OIML 

Độ phân giải: 1/30000 hoặc 1/60000 

Trọng lượng của cân: 3.5kg 

Thời gian ổn định: 5s 

Quá tải an toàn tối đa: 150% 

Quá tải phá hủy: 300% 

Kích thước hộp: 392x301x183mm 

Đơn vị đo: Kg/g/lb/oz 

Nguồn điện: Pin sạc 6V/4.5AH 

Nhiệt độ tiêu chuẩn: 0 đến 40 độ C 

Chức năng: Cân/ Trừ bì/ Cộng dồn/ Chuyển đổi đơn vị/ Đếm/ Tự động tắt nguồn 

Xuất xứ: Shinko Vibra – Japan 
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TỦ SẤY HN 101-2 

  

Thông số kỹ thuật Tủ Sấy 101-2: 

Xuất sứ: Trung Quốc 

Dung tích: 136lít 

Nhiệt độ max: 3000C 

Độ chính xác nhiệt độ: ±10C 

Kích thước trong: 450 x 550 x 550mm 

Kích thước ngoài: 590 x 870 x 790mm 

Điện áp: 220V/50Hz 

Công suất: 3000W 
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BỘ SÀNG CÁT TIÊU CHUẨN D300 (LỖ VUÔNG ASTM) 

Thông số kỹ thuật: 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Chất liệu: Thép không gỉ 

Đường kính: 300mm 

Chiều cao: 50mm 

Loại lỗ: Vuông 

Bộ sàng cát tiêu chuẩn TCVN dùng cho thí nghiệm cát: 

Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 5mm Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 0,63mm 

Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 2,5mm Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 0,315mm 

Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 1,25mm Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 0,14mm 

Bộ sàng tiêu chuẩn TCVN dùng cho thí nghiệm đá cấp phối: 

Sàng D300mm,  50,0 mm Sàng D300mm,  9,500 mm 

Sàng D300mm,   37,5 mm Sàng D300mm,  4,750 mm 

Sàng D300mm,  25,0 mm Sàng D300mm,  2,360 mm 

Sàng D300mm,  19,0 mm Sàng D300mm,  0,425 mm 

Đáy + Nắp cho sàng D300 mm Sàng D300mm,  0,075 mm 
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MÁY NÉN ĐẤT CBR 50KN 

Thông số kỹ thuật: 

Model: CBR-1 

Xuất Xứ: WuXi – Trung Quốc 

Dùng để xác định sức chịu tải của vật liệu san nền. 

Lực nén tối đa: 50KN 

Tốc độ gia tải: 1mm/phút 

Piston xuyên: D50mm x H100mm 

Nguồn điện: 220V, 50Hz, 1pha 

Kích thước máy: 400 x 680 x 1100mm 

Khối lượng khoảng: 85kg. 

http://thietbithienan.vn/san-pham/may-nen-dat-cbr-50kn/
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ĐỒNG HỒ SO CƠ KHÍ MITUTOYO – NHẬT 

 

Thông số kỹ thuật của đồng hồ so cơ khí 3058S-19 Mitutoyo – Nhật: 

Mã hiệu: 3058S-19 

Thương hiệu: Mitutoyo 

Xuất xứ: Nhật bản 

Phạm vi đo: 0-50mm 

Độ chia: 0.01mm 

Độ chính xác: ±30μm 

http://kamar.com.vn/dong-ho-so-co-khi-2-1-332214.html
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KÍCH THỦY LỰC VÀ ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT 

 

Thông số kỹ thuật của kích thủy lực 20 tấn MASADA: 

Tên gọi: Kích thủy lực 20 tấn Masada 

Model: MH – 20 

Tải trọng nâng: 20 tấn, Nâng thấp nhất: 270mm 

Hành trình: 160mm, Nâng cao nhất: 430mm 

Đế: 128*182mm, Tay cầm: Φ27.2*800mm 

Trọng lượng: 13.2 kgs 
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Thông số kỹ thuật đồng hồ áp suất Yamaki dải đo -1 – 6 bar chân ren đồng 1/4″: 

Thương hiệu: Yamaki nhập khẩu chính hãng Nhật Bản 

Đường kính mặt: D63 mm 

Dải đo: Vòng ngoài -1 – 6 bar (kg/cm²), Vòng trong -30 – 90 psi 

Sai số: 1,6 % FSD (D40, 50, 63 mm), 1% FSD (D100, 150, 200 mm) 

Mặt hiển thị: Nền trắng, chữ đen và đỏ, kim nằm giữa xoay 270° 

Vật liệu vỏ: Inox 316 

Vật liệu kết nối: Chân đồng 

Khoảng nhiệt độ làm việc cho phép: -20 – 60ºC 

Kết nối: Lắp ren G ¼” chân đứng, cần thêm cơ hoặc ống syphon để lắp ống fi 21mm. 
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BƠM TAY THỦY LỰC 

 

Thông số kỹ thuật của bơm tay thủy lực 50 tấn: 

Hành trình dài: 50 mm 

Dung tích dầu: 318 cm3 

Chiều cao tĩnh của kích HHYG – 5050: 113 mm 

Trọng lượng kích: 9 kg 

Bơm thủy lực: HHB - 700 
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ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT 

 

Thông số kỹ thuật: 

Cơ sở sản xuất: Micro Process Controls 

Số hiệu: 175155D 

Kiểu: Lò xo ống 

Kích thước danh nghĩa: 150mm 

Được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp như: khí nén, xăng dầu, ga,… 

Dải đo: -1 tới 400kg/cm2 

Thang đo: bar, MPa, psi,.. 

Sai số tối đa: 2% 
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 CẦN BENKELMAN VÀ ĐỒNG HỒ SO 

 

Thông số kỹ thuật cần Benkelman: 

Xuất xứ: Việt Nam 

Tỷ lệ: 2:1 

Bao gồm: Cần chính và đồng hồ so10mm x 0,01mm 

Số hiệu: 23017 

Thông số kỹ thuật đồng hồ so: 

Cơ sở sản xuất: Trung Quốc 

Phạm vi đo: 10mm 

Giá trị vạch chia: 0.01mm 
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KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG 150 x150 x 150MM BẰNG NHỰA 

 

Thông số kỹ thuật: 

Xuất xứ: Trung Quốc/Việt Nam 

Kích thước mẫu sau khi đúc: 150x150x150 (mm)  15x15x15 (cm) 

Trọng lượng: >1kg 

Chất liệu sản phẩm: Nhựa cứng chịu lực 

– Thành khuôn của sản phẩm được thiết kế có các xương chịu lực dày 4mm 

– Khuôn đúc với chất liệu bằng nhựa ABS có độ chịu lực cao, không biến dạng, không 

đàn hồi. 
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KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG 150 x 150 x 150MM KÉP 3 

 

Thông số kỹ thuật: 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Thép cứng chịu lực CT3 

Kích thước mẫu sau đúc: 150x150x150 mm; 15x15x15 cm, 03 mẫu/01 lần  
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MÁY THỬ MÀI MÒN LOS ANGELES 

 

Thông số kỹ thuật: 

Model: MH-1 

Xuất xứ: XIYI – Trung Quốc 

Phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 7572-12:2006; ASTM C131; AASHTO T96 

Bộ phận hiển thị điện tử, có thể cài đặt số vòng quay tùy ý. 

Thiết bị kèm 12 bi thép D48, khay hứng mẫu 

Kích thước thùng: D711 x L508mm 

Tốc độ vòng quay: 30 - 33 vòng/phút Kích thước máy: 1155x675x940 mm 

Nguồn: 220-240V, 50-60Hz, 1 pha 

https://ngocdang.vn/may-thu-do-mai-mon-los-angeles.html
https://ngocdang.vn/may-thu-do-mai-mon-los-angeles.html
http://thietbikiemtra.vn/thi-nghiem-cot-lieu.html
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THƯỚC KẸP ĐIỆN TỬ 0-6”/0-150MM/0.01MM – 500-196-30 – MITUTOYO 

 

Thông số kỹ thuật: 

Mã sản phẩm: 500-196-30 

Thương hiệu: Mitutoyo – Nhật Bản 

Dải đo: 0-150mm/ 0-6″ 

Độ phân giải: 0.01mm/ 0.0005″ 

Độ chính xác: ±0.02mm/ ±0.001″ 

Hệ đơn vị: mét/ inch 

https://metrotech.vn/thuoc-kep-dien-tu-mitutoyo-500-196-30/
https://metrotech.vn/brand/mitutoyo/
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THƯỚC CẶP CƠ KHÍ 0-6″/0-150MM/0.02MM – 530-312 – MITUTOYO 

 

Thông số kỹ thuật: 

Mã sản phẩm: 530-312 

Thương hiệu: Mitutoyo – Nhật Bản 

Dải đo: 0-150mm/ 0-6″  

Độ phân giải: 0.02mm /0.001″ 

Độ chính xác: ±0.03mm  

Hệ đơn vị: mét /inch  

 

https://metrotech.vn/thuoc-kep-co-khi-mitutoyo-530-312/
https://metrotech.vn/brand/mitutoyo/
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PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG BẰNG NHÔM 

 

Thông số kỹ thuật: 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Nhôm cao cấp 

Dung tích bình: 5 lít 

Chất liệu tấm đế định: Nhôm cao cấp 

Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM, ISO 

Tiêu chuẩn ứng dụng: TCVN 8729:2012, 22TCN346-06, ASTM D1556 

Phễu rót cát hiện trường bằng nhôm dùng để thí nghiệm xác định khối lượng thể tích 

khô của lớp vật liệu tại hiện trường làm cơ sở để xác định hệ số đầm chặt K của vật 

liệu làm nền móng đường. 

http://mayhieuchuan.vn/pheu-rot-cat-hien-truong-bang-nhom-1170517.html
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 MÁY LẮC SÀNG – LOẠI CAO CẤP ZBSX-92 
 

Thông số kỹ thuật: 

Model: ZBSX–92 (loại cao cấp) 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Tiêu chuẩn: TCVN, ASTM, AASHTO 

Tần số lắc: 221 vòng/ phút 

Biên độ lắc: 8mm 

Đường kính lắc: 12,5mm 

Công suất: 370W 

Nguồn điện: 1pha 220V 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TMDV TRUNG AN 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC PHÒNG LAS-XD 13.004                 Trang 26 

 

 
KHUÔN ĐÚC MẪU VỮA XI MĂNG 40X40X160MM - KÉP 3 BẰNG GANG 

 

Thông số kỹ thuật: 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Kích thước mẫu đúc: 40mm x 40mm x 160mm, 3 mẫu/1 lần đúc 

Chất liệu: bằng thép cứng 

Trọng lượng: ~4kg 
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PHỄU XÁC ĐỊNH ĐỘ XỐP CỦA ĐÁ/CÁT 
 
 
 

Thông số kỹ thuật: 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chức năng: Xác định độ xốp của đá, cát 

Thiết bị được làm bằng tôn dày 2mm 

Bao gồm: côn 300x100xH300, cổ rót 100x30mm, khóa tháo mẫu, giá đỡ. 
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BỘ DAO VÒNG LẤY MẪU ĐẤT, CÁT 
 

Thông số kỹ thuật: 

Xuất xứ: Việt Nam 

Dao tiêu chuẩn bằng thép mác C45: 3 cái 

Đường kính bên trong dao vòng: 100mm sai số ±1mm 

Chiều cao dao vòng: 130mm sai số ±1mm 

Chiều dày dao vòng: 3mm sai số ±0,1mm 

Nắp chụp: 1 cái 

Thanh dẫn hướng thép tròn 16mm 

Quả tạ tiêu chuẩn: 5kg sai số ±0,2kg 

Chiều cao rơi tạ: 36cm 

Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM, ISO 

Tiêu chuẩn ứng dụng: TCVN 8729:2012, ASTM D2937-04 
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MÁY KHOAN LẤY LÕI BÊ TÔNG 

 

Thông số kỹ thuật: 

- Điện áp: 220V/ 50Hz 

- Đường kính mũi khoan lớn nhất: 255mm 

- Công suất tiêu chuẩn: 4250W 

- Tốc độ không tải: 650 V/P 

- Trọng lượng tịnh: 27/29kg 

- Xuất xứ: Trung quốc 

- Công nghệ: Đức 
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MÁY KHẮC VẠCH THÉP THANH 

 

Thông số kỹ thuật: 

Khung máy: Là phần khung đỡ chính, đảm bảo độ ổn định và chắc chắn cho máy. 

Động cơ: Cung cấp năng lượng để vận hành các bộ phận khác của máy. 

Bộ phận kẹp mẫu: Dùng để giữ chặt mẫu thép cần khắc vạch. 

Bộ phận khắc: Thường là một mũi khoan hoặc bút khắc nhỏ, được điều khiển bằng 

động cơ để tạo ra các vạch chia đều trên bề mặt thép. 

Bảng điều khiển: Cho phép người dùng điều chỉnh tốc độ khắc, khoảng cách giữa các 

vạch và các thông số khác. 
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KÍCH THỦY LỰC 2 CHIỀU 200 TẤN  

 

Thông số kỹ thuật: 

Tải trọng: 200 tấn 

Tiết diện: 213.7cm2 

Lượng dầu: 4274 cm3 

Đường kính trong: 200mm 

Đường kính ngoài: 240mm 

Hành trình: 200mm 

Chiều cao: 360mm 

Tải trọng: 88Kg 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Công nghệ: Nhật Bản 

https://thietbidiencamtay.com/kich-thuy-luc-2-chieu-200-tan-200mm-rrh-200200
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KÍCH THỦY LỰC 100 TẤN  

 

Thông số kỹ thuật: 

Tải trọng lớn nhất: 100 tấn 

Hành trình kích tối đa: 100mm 

Trọng lượng: 35.5kg 

Chiều cao cơ bản: 235mm 

Chiều cao khi kích hết hành trình: 335mm 

Quy cách đóng gói: 230x230x280mm 

Xuất xứ: Trung quốc 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TMDV TRUNG AN 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC PHÒNG LAS-XD 13.004                 Trang 33 

 

 
KÍCH THỦY LỰC 150 TẤN  

 

Thông số kỹ thuật: 

Tải trọng lớn nhất: 150 tấn 

Hành trình kích tối đa: 150mm 

Trọng lượng: 65kg 

Đường kính trong: 165mm 

Đường kính ngoài: 208mm 

Chiều cao cơ bản: 232mm 

Xuất xứ: Trung quốc 

 

 

 

 

VÀ MỘT SỐ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ KHÁC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÍ 

NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ TRÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------oOo------ 

 

 
 

 

 
 

 

 

HỒ SƠ  

NĂNG LỰC CÁC CÔNG 

TRÌNH THỰC HIỆN 
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ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH: SỐ 10, TỔ 01, KHU VỰC QUI THẠNH 1,  

PHƯỜNG THUẬN HƯNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

ĐIỆN THOẠI: 02623 646 646  FAX: …………….. 

MAIL: trungan.las1469@gmail.com 

mailto:trungan.las1469@gmail.com
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CÔNG TY ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 
 

NĂM 2017 

THI CÔNG XÂY DỰNG (NĂM 2017) 

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU  
1  Thay trần nhà 32m2 Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Ngân hàng chính sách 

XH quận Thốt Nốt 
 

2  Thay 120m2 mái tole căn tin Thi công xây 

dựng 

KV. Thới An 1, 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Trường THPT Thốt 

Nốt  

3  Mương thoát nước công trình cửa hàng xăng dầu 

cây xăng Lộ Tẻ 

Thi công xây 

dựng 

KV. Thới Hòa, Phường 

Thới Thuận, quận Thốt 

Nốt, TPCT 

Nguyễn Thanh Xân 

(CN tổng công ty 

TMKT và Đầu tư 

(PETEC)) 

 

4  Thay nắp hố ga cây xăng Lộ Tẻ Thi công xây 

dựng 

KV. Thới Hòa, Phường 

Thới Thuận, quận Thốt 

Nốt, TPCT 

Nguyễn Thanh Xân 

(CN tổng công ty 

TMKT và Đầu tư 

(PETEC)) 

 

5  Mương thoát nước công trình cửa hàng xăng dầu 

cây xăng Lộ Tẻ 

Thi công xây 

dựng 

KV. Thới Hòa, Phường 

Thới Thuận, quận Thốt 

Nốt, TPCT 

CN Tổng Công ty 

TMKT và ĐT Công ty 

CP tại Cần Thơ 

 

6  Thay nắp hố ga cây xăng Lộ Tẻ Thi công xây KV. Thới Hòa, Phường CN Tổng Công ty  

mailto:trungan.las1469@gmail.com


dựng Thới Thuận, quận Thốt 

Nốt, TPCT 

TMKT và ĐT Công ty 

CP tại Cần Thơ 

7  Nạo vét các tuyến cống thoát nước Trường 

THPT Thốt Nốt 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Trường THPT Thốt 

Nốt 
 

8  Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Phụng 

Thạnh 2 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt 
 

9  Xây dựng hệ thống thoát nước Lộ Chùa Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt 
 

10  Sửa chữa phòng quản lý đô thị quận Thốt Nốt Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt 
 

11  Phát quang cắt cỏ hai bên lề đường QL91, đường 

Nguyễn Trọng Quyền, đường Thới Thuận, 

Thạnh Lộc 

Thi công xây 

dựng 

quận Thốt Nốt, TPCT Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

12  Sửa chữa Nhà thông tin các phường Thốt Nốt, 

Trung Nhứt, Thạnh Hòa, Thuận Hưng 

Thi công xây 

dựng 

quận Thốt Nốt, TPCT BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

THÍ NGHIỆM VLXD, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, THỬ TẢI CỌC VÀ KIỂM TRA 

SỨC CHỊU TẢI CỦA MÓNG CỌC, CỪ TRÀM (NĂM 2017) 
 

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Đường dẫn, đường dây trung áp và trạm biến áp 

1x50 KVA, trường mẫu giáo, tiểu học Thới 

Thuận 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty CP xây dựng 

Trần Gia  

2  Trụ sở UBND phường Trung Nhứt Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty TNHH MTV 

Xây dựng TMDV Toàn 

Thắng 

 

3  Trường Tiểu học Trung Kiên 3 Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

4  Trường Tiểu học Trung Nhứt Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN  



THỐT NỐT 

5  Trường Tiểu học Trung Kiên 2 Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

6  Đường kênh E thuộc xã An Thạnh Thí nghiệm 

VLXD 

Huyện Vĩnh Thạnh, 

TP. Cần Thơ 

Hợp tác xã Dư Linh 
 

7  Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ mới Thới Bình Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Hợp tác xã Trung Tín 
 

8  Nâng cấp mở rộng tuyến Bằng Lăng phải Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Hợp tác xã Hân Phát  
 

9  Nâng cấp, mở rộng tuyến cầu Rạch Chanh – cầu 

Thầy Tư 

Thí nghiệm 

VLXD 

Huyện Cờ Đỏ, TP. Cần 

Thơ 

Công ty TNHH MTV 

xây dựng Vững Lợi  

10  Nâng cấp, mở rộng tuyến Long Châu đến Đầu 

Mãn 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Hợp tác xã xây dựng 

Thanh Bình  

11  Nâng cấp mở rộng dãi phân cách đường Phù 

Đổng Thiên Vương (từ QL80 đến viện kiểm sát) 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Hợp tác xã xây dựng 

Thanh Bình  

12  Tuyến đường trên cánh đồng lớn Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty TNHH tư vấn 

và xây dựng Công 

Luận 

 

13  Tuyến đường trên cánh đồng lớn phường Thạnh 

Hòa 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Hợp tác xã Hân Phát 
 

KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, THẨM TRA (NĂM 2017)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Nâng cấp Trường mầm non Trung Thạnh 1  Khảo sát thiết 

kế 

Huyện Cờ Đỏ, TP. Cần 

Thơ 

Phòng GD và ĐT 

huyện Cờ Đỏ  



2  Nâng cấp, mở rộng tuyến Bích Vàm Tư vấn thẩm tra Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

3  Lắp dặt 3 trụ tuyên truyền đường Nguyễn Trọng 

Quyền, Thới Thuận, Thạnh lộc 

Tư vấn thẩm tra Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

4  Nâng cấp, mở rộng tuyến Ba Khoanh, Bông 

Vang, Hai Vàm 

Tư vấn thẩm tra Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

5  Trường tiểu học Trung Kiên 1 Tư vấn lập báo 

cáo KTKT 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng GD và ĐT quận 

Thốt Nốt  

TƯ VẤN GIÁM SÁT (NĂM 2017)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Sửa chữa phòng kinh tế Tư vấn giám 

sát 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

2  Ban chỉ huy quân sự quận Thốt Nốt Tư vấn giám 

sát 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

3  Nâng cấp, mở rộng tuyến Bích Vàm Tư vấn giám 

sát 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

4  Lắp dặt 3 trụ tuyên truyền đường Nguyễn Trọng 

Quyền, Thới Thuận, Thạnh lộc 

Tư vấn giám 

sát 

Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

5  Xây dựng hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 91 

(đoạn từ sân vận động đến khu tưởng niệm Mộc 

quán Nguyễn Trọng Quyền) 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

6  Xây dựng hệ thống thoát nước hai bên đường  

Nguyễn Trọng Quyền (đoạn từ Quốc lộ 91 đến 

rạch Trà Cui) 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  



7  Lắp đặt hệ thống thoát nước đường Sư Vạn 

Hạnh 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

8  Xây dựng hệ thống thoát nước bên trái đường 

Nguyễn Thị Lưu 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

9  Nâng cấp, cải tạo công viên Lộ Tẻ Tư vấn giám 

sát 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

NĂM 2018  

THI CÔNG XÂY DỰNG (NĂM 2018)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Nhà Ông Nguyễn Văn Dũng Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Nguyễn Văn Dũng 
 

2  Sơn, sửa cửa kéo trường Tiểu học Thốt Nốt 1 Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Trường Tiểu học Thốt 

Nốt 1  

3  Đường cống thoát nước sau ngân hàng 

Sacombank 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Ngân hàng TMCP Sài 

gòn thương tín CN Cần 

Thơ 

 

4  Sửa chữa Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty TNHH ĐTXL 

và TM Khôi Nguyên  

5  Lắp đặt đan hố ga, nắp cống hở, lưới chắn rác 

trên các tuyến đường nội ô phường Thốt Nốt 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

6  Kệ sắt hồ sơ Thi công xây 

dựng 

Quận Thốt Nốt, TPCT Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

7  Khuôn viên tạo cảnh quan môi trường và thay 

mới nắp cống thoát nước Trường THPT Thốt 

Nốt 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Trường THPT Thốt 

Nốt  



8  Sửa chữa Nhà thông tin các phường Thốt Nốt, 

Trung Nhứt, Thạnh Hoà, Thuận Hưng 

Thi công xây 

dựng 

Quận Thốt Nốt, TPCT BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

9  Xây dựng nhà ông Nguyễn Văn Dũng Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Nguyễn Văn Dũng 
 

10  Nâng cấp đường Nguyễn Trọng Quyền Thi công xây 

dựng 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

11  Sơn, sửa cửa kéo của Trường tiểu học Thốt Nốt 

1 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Trường tiểu học Thốt 

Nốt 1  

12  Đường cống thoát nước sau ngân hàng 

Sacombank 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Ngân hàng TMCP Sài 

gòn thương tín CN Cần 

Thơ 

 

13  Lắp dặt đan hố ga, nắp cống hở, lưới chắn rác 

trên các tuyến đường nội ô phường Thốt Nốt 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

14  Khuôn viên tạo cảnh quan môi trường và thay 

mới nắp cống thoát nước trường THPT Thốt Nốt 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Trường THPT Thốt 

Nốt  

15  Xây dựng HTTN khu vực Phụng Thạnh 2 Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

16  HTTN Lộ Chùa Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

17  Sửa chữa phòng Quản lý đô thị quận Thốt Nốt  Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

18  Phát quan cắt cỏ hai bên lề đường QL91, đường 

Nguyễn Trọng Quyền và đường Thới Thuận, 

Thạnh Lộc 

Thi công xây 

dựng 

Quận Thốt Nốt, TPCT Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

19  Sửa chữa Nhà thông tin các phường Thốt Nốt, 

Trung Nhứt, Thạnh Hòa, Thuận Hưng 

Thi công xây 

dựng 

Quận Thốt Nốt, TPCT Công ty TNHH xây 

dựng Nam Thịnh 

Vượng 

 



THÍ NGHIỆM VLXD, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, THỬ TẢI CỌC VÀ KIỂM TRA 

SỨC CHỊU TẢI CỦA MÓNG CỌC, CỪ TRÀM (NĂM 2018) 
 

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Sửa chữa trụ sở UBND phường Thuận Hưng Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Hợp tác xã Trung Tín 
 

2  Trường mẫu giáo Tân Lộc Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

3  Xây dựng hội trường và nhà làm việc khối đoàn 

thể thuộc UBND phường Trung Kiên 

Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

4  Nâng cấp, mở rộng tuyến Thầy Tài Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Hợp tác xã xây dựng 

Thanh Bình  

5  Cải tạo trụ sở UBND quận Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TPCT Hợp tác xã xây dựng 

Thanh Bình  

6  Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp Trung Thạnh, tổ 

9, khu vực Tân Quới 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty cổ phần 

ĐTXD Vĩnh Trà  

7  Sửa chữa hàng rào, nhà xe, HTTN khuôn viên 

quận ủy Thốt Nốt 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Hợp tác xã Hân Phát 
 

8  Nâng cấp, mở rộng tuyến đường dẫn vào khu xử 

lý chất thải rắn quận Thốt Nốt  

Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TPCT Công ty TNHH tư vấn 

và xây dựng Công 

Luận 

 

9  Trường THCS Tân Lộc Tư vấn thử tĩnh 

cọc BTCT 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

10  Nâng cấp, mở rộng tuyến Tân Mỹ 2 Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Công ty cổ phần 

ĐTXD Vĩnh Trà  



11  Nâng cấp, mở rộng tuyến Cầu chùa đến ngọn 

Cống lớn 

Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TPCT Công ty cổ phần 

ĐTXD Royal  

12  Nâng cấp, mở rộng tuyến Bà Chiêu Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

DNTN Nguyễn Thành 
 

13  Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Tân 

Lộc 4 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Công ty TNHH MTV 

Đức Tuấn  

14  Nâng cấp, mở rộng tuyến Bà Cả - Cái Ngãi Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty TNHH Hoàng 

Sáu  

15  Gia cố sạc lở bờ kênh Thơm Rơm thuộc phường 

Thuận Hưng, Tân Hưng 

Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TPCT Công ty cổ phần Đầu tư 

và xây dựng Thuận 

Trung 

 

16  Xây dựng hội trường và nhà làm việc khối đoàn 

thể thuộc UBND phường Trung kiên 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty TNHH xây 

dựng Ngân Hùng  

17  Ban chỉ huy quân sự phường Trung Nhứt Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

18  Mở rộng tuyến khu vực Tân An Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Hợp tác xã Hân Phát 
 

19  Mở rộng tuyến Cầu chùa đến Trường mẫu giáo 

Tân Lộc 1 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Công ty TNHH xây 

dựng Sang Thành Đô  

20  Trụ sở UBND xã, công an, trạm y tế, ban chỉ 

huy quân sự xã Vĩnh Bình 

Thí nghiệm 

VLXD 

Xã Vĩnh Bình, huyện 

Vĩnh Thạnh, TPCT 

Công ty TNHH xây 

dựng Sang Thành Đô  

21  Trung tâm văn hóa và thể dục thể thao quận Thốt 

Nốt (GĐ2) 

Tư vấn thử tĩnh 

cừ đá 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

22  Trường mẫu giáo Thuận Hưng 1 Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 



23  Trường mẫu giáo Tân Lộc Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Công ty cổ phần lắp đặt 

điện nước IEE 24/7  

24  Trung tâm văn hóa và thể dục thể thao quận 

phường Tân Lộc 

Tư vấn thử tĩnh 

cừ đá 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

25  Khuôn viên + bia lưu niệm chi bộ đầu tiên 

phường Tân Lộc 

Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

TƯ VẤN GIÁM SÁT (NĂM 2018)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Sửa chữa các nhà thông tin khu vực tại phường 

Tân Lộc 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

2  Nâng cấp, mở rộng tuyến Ba Khoanh, Bông 

Vang, Hai Vàm 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

3  Sửa chữa kè Thốt Nốt Tư vấn giám 

sát 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

4  Sửa chữa Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Tư vấn giám 

sát 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

5  Nâng cấp, mở rộng đoạn đường nút giao tuyến 

tránh Thuận An – cầu Trà Uối 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

6  Gia cố bờ đoạn kênh bị sạt lở trên tuyến kênh 

Thắng Lợi phường Thuận An 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

7  Tuyến đường rạch Vạn Lịch 2 trên cánh đồng 

lớn phường Thạnh Hòa 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thạnh Hòa, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  



Cần Thơ 

8  Nhà văn hóa phường Trung Nhứt Tư vấn giám 

sát 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

9  Trường THCS Thuận Hưng Tư vấn giám 

sát 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng giáo dục và đào 

tạo quận Thốt Nốt  

KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, THẨM TRA (NĂM 2018)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Nâng cấp, mở rộng tuyến Cần Đước Tư vấn thiết kế Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

2  Tuyến đường rạch Vạn Lịch 2 trên cánh đồng 

lớn phường Thạnh Hòa 

Tư vấn thẩm tra Phường Thạnh Hòa, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Kinh tế quận 

Thốt Nốt  

3  Nâng cấp đường Nguyễn Trọng Quyền Tư vấn thẩm tra Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

4  Nâng cấp, mở rộng đoạn đường nút giao tuyến 

tránh Thuận An – cầu Trà Uối 

Tư vấn thẩm tra Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

NĂM 2019  

THI CÔNG XÂY DỰNG (NĂM 2019)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước cặp Ban 

chỉ huy Quân sự quận Thốt Nốt và Khu vực 

Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt 

Thi công xây 

dựng + chi phí 

hạng mục 

Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  



chung  

2  Chợ Thạnh Phước Thi công xây 

dựng 

Phường Thạnh Hòa, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

CÔNG TY CP 

LƯƠNG THỰC 

QUANG PHÚC 

 

3  Sửa chữa Nhà thông tin các phường Thốt Nốt, 

Trung Nhứt, Thạnh Hoà, Thuận Hưng 

Thi công xây 

dựng các nhà 

Thông tin 

phường Trung 

Nhứt, Thuận 

Hưng (Phần 

điều chỉnh) 

Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

4  SỬA CHỮA TUYẾN TÂN QUỚI Thi công xây 

dựng + chi phí 

hạng mục 

chung  

Phường Tân Hưng – Q. 

Thốt Nốt – TP. Cần thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt 
 

5  Sửa chữa, sơn bê Trụ sở UBND phường Thuận 

An 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận An - 

Quận Thốt Nốt – TP. 

Cần  Thơ 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

6  Tuyến Mương Điều nhánh trái đoạn từ đất lúa 

ông Huỳnh Văn Chất đến đất lúa ông Nguyễn 

Văn Mười 

Thi công xây 

dựng 

Phường Trung Nhứt, 

Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

7  Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế phường Thới Thuận Thi công xây 

dựng phát sinh  

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

8  Nâng cấp sửa chữa trạm y tế các phường Thi công xây 

dựng (bao gồm 

chi phí xây 

dựng sau thuế + 

chi phí hạng 

mục chung  

Quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 
 

9  Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX quận 

Thốt Nốt 

Thi công xây 

dựng công trình 

Phường Thuận An - 

Quận Thốt Nốt – TP. 

Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - GDTX 
 



Cần  Thơ quận Thốt Nốt 

10  Cải tạo, sửa chữa đường cây xăng Lộ Tẻ Thi công xây 

dựng công trình 

Phường Thới Thuận - 

Quận Thốt Nốt – TP. 

Cần  Thơ 

CN Công ty Thương 

mại kỹ thuật và Đầu tư 

(Petec). Công ty CP tại 

Cần Thơ 

 

11  Nâng cấp hàng rào, san lắp vỉa hè, HTTN, xây 

bồn hoa phòng kinh tế 

Thi công xây 

dựng công trình 

Phường Thới Thuận - 

Quận Thốt Nốt – TP. 

Cần  Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

12  Phát hoang cắt cỏ hai bên lề đường tạo mỹ quan 

đô thị chào mừng lễ 30/4 

Thi công xây 

dựng công trình 

Quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt 
 

13  Sửa chữa sơn bê trụ sở UBND phường Thuận 

An 

Thi công xây 

dựng công trình 

Phường Thuận An - 

Quận Thốt Nốt – TP. 

Cần  Thơ 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

14  Sửa chữa Nhà thông tin các phường Thốt Nốt, 

Trung Nhứt, Thạnh Hòa, Thuận Hưng 

Thi công xây 

dựng công trình 

Quận Thốt Nốt – TP. 

Cần  Thơ 

Công ty TNHH Xây 

dựng Nam Thịnh 

Vượng 

 

15  Phát hoang cắt cỏ hai bên lề đường tạo mỹ quan 

đô thị chào mừng lễ 30/4 

Thi công xây 

dựng công trình 

Quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt 
 

16  Xây dựng, cải tạo HTTN cặp Ban chỉ huy quân 

sự quận Thốt Nốt và khu vực Phúc Lộc 1 

phường Trung Nhứt  

Thi công xây 

dựng công trình 

Quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

17  Tuyến Mương Điều nhánh trái đoạn từ đất lúa 

ông Huỳnh Văn Chất đến đất lúa ông Nguyễn 

Văn Mười 

Thi công xây 

dựng công trình 

Phường Trung Nhứt - 

Quận Thốt Nốt – TP. 

Cần  Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

THÍ NGHIỆM VLXD, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, THỬ TẢI CỌC VÀ KIỂM TRA 

SỨC CHỊU TẢI CỦA MÓNG CỌC, CỪ TRÀM (NĂM 2019) 
 

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Trường tiểu học Trung Nhứt 1 Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

 

2  Xây dựng mới hội trường, bộ phận tiếp nhận và Tư vấn thử tĩnh Phường Tân Lộc, quận BAN QUẢN LÝ DỰ  



trả kết quả trụ sở UBND phường Tân Lộc cừ tràm Thốt Nốt, TPCT ÁN ĐTXD QUẬN 

THỐT NỐT 

3  Đường bãi khu hậu cần Tân Cảng Thốt Nốt – 

Cần Thơ GĐ1 

Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TPCT Công ty cổ phần xây 

dựng Trần Gia 
 

4  Gia cố đoạn kênh bị sạt lở thuộc khu vực Tân An Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty cổ phần Đầu tư 

và Xây dựng Thuận 

Trung 

 

5  Sửa chữa trụ sở UBND huyện Vĩnh Thạnh Thí nghiệm 

VLXD 

Huyện Vĩnh Thạnh, 

TP. Cần Thơ 

Công ty TNHH MTV 

Thành Hưng 
 

6  Sửa chữa Trung tâm dân số huyện Vĩnh Thạnh Thí nghiệm 

VLXD 

Huyện Vĩnh Thạnh, 

TP. Cần Thơ 

Công ty TNHH Xây 

dựng Sang Thành Đô 
 

7  Nâng cấp, mở rộng tuyến Bò Ót – Thới Bình Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

HTX xây dựng Thanh 

Bình 
 

8  Nâng cấp, mở rộng tuyến Cả Chát – Cầu Kênh Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TPCT Công ty cổ phần xây 

dựng 726 
 

9  Nâng cấp, mở rộng tuyến Trà Cui Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty TNHH MTV 

Thành Hưng 
 

10  Sửa chữa khắc phục tuyến Nước Chảy Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TPCT Công ty TNHH MTV 

Thành Hưng 
 

11  Nâng cấp, mở rộng tuyến Mương Bào Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

HTX xây dựng Thanh 

Bình 
 

12  Ban chỉ huy quân sự phường Trung Nhứt Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty TNHH Tư vấn 

và ĐTXD Tiến Quân 
 

13  Khuôn viên, bia lưu niệm đầu tiên của huyện tại 

phường Tân Lộc 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

HTX xây dựng Thanh 

Bình 
 

14  Sửa chữa Trụ sở huyện ủy  Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

HTX xây dựng Thanh 

Bình 
 

15  Nâng cấp, mở rộng tuyến Bà Nhiên – Cầu Chùa Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

HTX xây dựng Thanh 

Bình 
 

16  Cầu sắt qua kênh Xáng Múc Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TPCT Công ty cổ phần Đầu tư 

và Xây dựng Thuận 

Trung 

 



17  Ban chỉ huy quân sự phường Thới Thuận Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

DNTN Xây dựng 

Hoàng Kim 
 

TƯ VẤN GIÁM SÁT (NĂM 2019)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Nâng cấp, mở rộng tuyến ngã ba Bắc Vàng – cầu 

Ngã Cái 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

2  Nâng cấp, mở rộng tuyến Đồng Chùa – Mương 

Trâu 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

3  Sửa chữa, sơn bê trụ sở UBND phường Thới 

Thuận 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Ban QLDA và PTQĐ 

quận Thốt Nốt  

4  Gia cố đoạn sạt lở trên tuyến kênh rạch Ngã Tắc Tư vấn giám 

sát 

Phường Thới Thuận - 

Quận Thốt Nốt – TP. 

Cần  Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

5  Nâng cấp, mở rộng tuyến chùa Vạn Phước Tự Tư vấn giám 

sát 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt 
 

6  Sửa chữa, khắc phục tuyến Ông Nghị - cầu Bù 

Chông 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt 
 

7  Tuyến Vạn Lịch 2 trên cánh đồng lớn đoạn từ 

nhà ông Nguyễn Văn Bi đến nhà ông Nguyễn 

Văn Dũng 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thạnh Hòa - 

Quận Thốt Nốt – TP. 

Cần  Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, THẨM TRA (NĂM 2019)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Gia cố đoạn sạt lở trên tuyến kênh rạch Ngã Tắc Tư vấn thẩm tra Quận Thốt Nốt - TP. 

Cần Thơ 

Phòng Kinh tế quận 

Thốt Nốt 
 

2  Tuyến Vạn Lịch 2 trên cánh đồng lớn đoạn từ 

nhà ông Nguyễn Văn Bi đến nhà ông Nguyễn 

Văn Dũng 

Tư vấn thẩm tra Quận Thốt Nốt - TP. 

Cần Thơ 

Phòng Kinh tế quận 

Thốt Nốt  



3  Nâng cấp, mở rộng tuyến chùa Vạn Phước Tự Tư vấn thẩm tra Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt 
 

4  Nâng cấp tuyến Ngã Cái phải Tư vấn khảo 

sát, lập báo cáo 

KTKT 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

5  Nâng cấp, mở rộng tuyến Cần Đước Khảo sát địa 

hình 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

6  Nâng cấp, mở rộng tuyến cặp kênh KH6 Tư vấn khảo 

sát, lập báo cáo 

KTKT 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

7  Nâng cấp, mở rộng tuyến Đồng Chùa – Mương 

Trâu 

Tư vấn thẩm tra Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

8  Nâng cấp, mở rộng tuyến đầu lộ Vĩnh Trinh Tư vấn khảo 

sát, lập báo cáo 

KTKT 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

9  Sửa chữa, khắc phục tuyến Ông Nghị - cầu Bù 

Chông 

Tư vấn thẩm tra Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt 
 

NĂM 2020  

THI CÔNG XÂY DỰNG (NĂM 2020)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Di dời trụ en ten Đài truyền thanh quận Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

2  Mương thoát nước khu dân cư, hạng mục: 

mương hở 300m 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Nguyễn Văn Khuya 

Em  

3  Sửa chữa, sơn bê trụ sở UBND phường Tân 

Hưng 

Thi công xây 

dựng 

Phường Tân Hưng – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận  



Cần Thơ Thốt Nốt 

4  Nâng cấp, mở rộng tuyến cầu Sáu Huống đến 

cầu Rạch Ranh 

Thi công xây 

dựng 

phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TP Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

5  Xây dựng vĩa hè đường Nguyễn Thị Lưu Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

6  Sửa chữa, sơn bê trụ sở UBND phường Tân 

Hưng 

Cung cấp, lắp 

đặt thiết bị 

Phường Tân Hưng – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

7  Sửa chữa Nhà thông tin các phường Thốt Nốt, 

Trung Nhứt, Thạnh Hòa, Thuận Hưng 

Thi công xây 

dựng 

Quận Thốt Nốt, TP 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

8  Thực hiện phát hoang, cắt cỏ hai bên lề đường 

tạo mỹ quang đô thị chào mừng xuân Tân Sửu 

2021 

Thi công xây 

dựng 

Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

9  Di dời nước thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng 

tuyến cầu Sáu Huống đến cầu Rạch Ranh 

Thi công xây 

dựng 

phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TP Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

THÍ NGHIỆM VLXD, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, THỬ TẢI CỌC VÀ KIỂM TRA 

SỨC CHỊU TẢI CỦA MÓNG CỌC, CỪ TRÀM (NĂM 2020) 
 

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Trường tiểu học Tân Lộc 1 Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Công ty cổ phần lắp đặt 

điện nước IEE 24/7 
 

2  Vỉa hè đoạn từ Mũi Tàu đến cầu Trà Uối (trái 

tuyến) 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Công ty Cổ phần xây 

dựng 726 
 

3  Sửa chữa CTCĐ năm 2019 do E152 quản lý Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TPCT Trung đoàn 152/QK9 
 

4  Nâng cấp, mở rộng tuyến Lộ tử - Rạch Rầy Thí nghiệm Phường Thuận An, Công ty TNHH Xây  



VLXD quận Thốt Nốt, TPCT dựng Sang Thành Đô 

5  Ban chỉ huy quân sự phường Thuận An Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

DNTN Xây dựng 

Hoàng Kim 
 

6  Sửa chữa, sơn bê các phòng học, các phòng chức 

năng, hàng rào và xây dựng mới 04 phòng 

Trường mẫu giáo Tân Hưng 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty TNHH ĐTXD 

Thương mại Anh Minh  

7  Trường THCS Thị trấn Lấp Vò và Trường mầm 

non Lấp Vò 

Thí nghiệm 

VLXD 

Thị trấn Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

DNTN Xây dựng 

Hoàng Kim 
 

8  Nâng cấp, sửa chữa Ban chỉ huy quân sự phường 

Thạnh Hòa 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thạnh Hòa, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty TNHH xây 

dựng thương mại Tân 

Lộc 

 

9  Tuyến thanh niên (san lắp kênh, lắp đặt cống, 

đường giao thông) 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Công ty cổ phần lắp đặt 

điện nước IEE 24/7 
 

10  Trụ sở Công an các phường Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TPCT Công ty cổ phần lắp đặt 

điện nước IEE 24/7  

11  Trường tiểu học Trung Nhứt 1 Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Xây lắp TPCT 
 

12  Nâng câp, mở rộng tuyến cầu Mương Điều trái – 

lộ Cái Ngãi 

Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TPCT Công ty TNHH MTV 

Thành Hưng 
 

13  Sửa chữa trụ sở UBND phường Tân Lộc Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

HTX Trung Tín 
 

14  Xây dựng Trung tâm lưu trữ quận Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TPCT Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Xây lắp TPCT 
 

15  Ban chỉ huy quân sự phường Thuận An Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

16  Ban chỉ huy quân sự phường Tân Hưng Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

17  Trường mẫu giáo Tân Hưng Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 
 



Thốt Nốt 

18  Trường tiểu học Tân Hưng Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

19  Vĩa hè trước trụ sở UBND phường Thuận Hưng Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty Cổ phần xây 

dựng 726 
 

TƯ VẤN GIÁM SÁT (NĂM 2020)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Bồi hoàn và SLMB Trường tiểu học Thới Thuận 

3 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

2  Bồi hoàn và SLMB Trường mẫu giáo Thới 

Thuận  

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

3  Nhà kho tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự 

ATGT, trật tự đô thị 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

4  Sửa chữa các Nhà thông tin khu vực tại phường 

Thới Thuận 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

5  Gia cố đoạn kênh Bò Ót bị sạt lở phường Thuận 

An 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Phòng Kinh tế quận 

Thốt Nốt 
 

6  Gia cố sạt lở bờ phải Sông Hậu (đoạn từ ông 

Mai Văn Nhung đến hộ ông Trà Văn Thén)  

Tư vấn giám 

sát 

Quận Thốt Nốt, TPCT Phòng Kinh tế quận 

Thốt Nốt 
 

7  Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

8  Ban chỉ huy quân sự phường Thốt Nốt (HM: Sở 

chỉ huy, nhà dự bị động viên, sân khấu, khán đài, 

nhà xe 02 bánh) 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 



9  Nhà thông tin các phường Thốt Nốt, Trung 

Nhứt, Thạnh Hòa, Thuận Hưng 

Tư vấn giám 

sát 

Quận Thốt Nốt, TPCT Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

10  Nâng cấp, mở rộng tuyến rạch Trà Uối Tư vấn giám 

sát 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt 
 

11  Nâng cấp, mở rộng tuyến Ngã Cái – Rạch ranh – 

Lộ Chùa 

Tư vấn giám 

sát 

Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt 
 

KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, THẨM TRA (NĂM 2020)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Nâng cấp, sửa chữa Ban chỉ huy quân sự phường 

Thạnh Hòa 

Tư vấn khảo 

sát, lập báo cáo 

KTKT 

Phường Thạnh Hòa, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

2  Nâng cấp, mở rộng tuyến rạch Trà Uối Tư vấn thẩm tra Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt 
 

3  Nâng cấp, mở rộng tuyến Ngã Cái phải Tư vấn khảo 

sát, lập báo cáo 

KTKT 

Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng Quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

NĂM 2021  

THI CÔNG XÂY DỰNG (NĂM 2021)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Gia cố sạt lở bờ trái kênh Thơm Rơm (Từ nhà 

ông Trịnh Bình đến nhà ông Nguyễn Thanh 

Tùng) 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

2  Trường Mẫu giáo Tân Lộc 1 Thi công xây 

dựng 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Trường MG Tân Lộc 1 
 

3  Nâng cấp tuyến Đường Xuồng Trái Thi công xây 

dựng 

P. Thới Thuận, Quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt 
 

4  Tuyến Tập Đoàn 1 trên cánh đồng lớn khu vực 

Thới Bình 2                 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận An – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt 
 



Cần Thơ 

5  Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hàng xoài Tám 

Dậu – Kênh Hàng Tràm 

Thi công xây 

dựng 

Phường Trung Nhứt – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

6  Nâng cấp, mở rộng tuyến Trà Bay (tuyến tránh 

quốc lộ 91 đến Cái Tiến); tuyến Cái Tiến trái 

(cầu Cái Tiến – nhà Ngũ Văn Phong) thuộc 

phường Thốt Nốt 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 
 

7  Trường Mẫu giáo Thuận Hưng 2, Hạng mục: 

Sơn bê lại các dãy phòng học, phòng chức năng 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, Tp. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

8  Di dời đường ống cấp nước công trình Tuyến 

Tập Đoàn 1 trên cánh đồng lớn khu vực Thới 

Bình 2                 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận An – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

9  Phát quang cỏ dại tại dự án khu tái định cư 

phường Thới Thuận 

Thi công xây 

dựng 

P. Thới Thuận, Quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt 
 

THÍ NGHIỆM VLXD, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, THỬ TẢI CỌC VÀ KIỂM TRA 

SỨC CHỊU TẢI CỦA MÓNG CỌC, CỪ TRÀM (NĂM 2021) 
 

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Nâng cấp sửa chữa phòng Giáo dục và đào tạo Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

HTX xây dựng Thanh 

Bình 
 

2  Nâng Cấp, Mở Rộng Tuyến Bến Đò Trung Kiên 

- Lộ Sân Banh 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty Cổ phần xây 

dựng 726 
 

3  Nâng Cấp, Mở Rộng Tuyến Cặp Sông Hậu Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty Cổ phần xây 

dựng 726 
 

4  Hệ thống thoát nước khu vực Tân Quới (Đoạn 

QL91 đến kênh Thơm Rơm) 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty Cổ phần xây 

dựng 726 
 

5  Trường mầm non Thạnh Hòa Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thạnh Hòa, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

DNTN Xây dựng 

Hoàng Kim 
 

6  Nâng cấp, mở rộng tuyến Mương Điều – Rạch Thí nghiệm Quận Thốt Nốt, TPCT Công ty TNHH Hoàng  



Vạn Lịch VLXD Sáu 

7  Tuyến đường trên kênh Chín Tâm thuộc khu vực 

Tân Phước 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

HTX xây dựng Thanh 

Bình 
 

8  Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ quận Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty TNHH Đenta 
 

9  Nâng cấp, mở rộng tuyến Thái Bình trái Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TPCT HTX xây dựng Thanh 

Bình 
 

10  Ban chỉ huy quân sự phường Tân Hưng Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty TNHH MTV 

Thành Hưng 
 

11  Trường mẫu giáo Trung Kiên Tư vấn thử tĩnh 

cọc BTCT 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, Tp. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

12  Sửa chữa, sơn bê các phòng học, các phòng chức 

năng, hàng rào và xây dựng mới 04 phòng 

Trường mẫu giáo Tân Hưng 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, TPCT 

Công ty TNHH ĐTXD 

Thương mại Anh Minh  

13  Nâng cấp, sửa chữa HTTN trên địa bàn quận Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TPCT HTX Trung Tín 
 

TƯ VẤN GIÁM SÁT (NĂM 2021)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Nâng cấp sửa chữa Trường tiểu học Nhơn Ái 2 Tư vấn giám 

sát 

Xã Nhơn Ái, huyện 

Phong Điền, TPCT 

Trường tiểu học Nhơn 

Ái 2 
 

2  Nâng cấp sửa chữa Trường tiểu học Trường 

Long 2 

Tư vấn giám 

sát 

Xã Trường Long, 

huyện Phong Điền, 

TPCT 

Trường tiểu học 

Trường Long 2  

3  Cải tạo KDC số 10 thị trấn Vĩnh Thạnh Tư vấn giám 

sát 

Thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Vĩnh Thạnh 

 

4  Gia cố đoạn có dấu hiệu sạt lở bờ kênh Bò Ót 

khu vực Thới An 3 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thuận An – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

5  Tuyến đường Mương Điều nhánh trái đoạn từ Tư vấn giám Quận Thốt Nốt – TP. Phòng kinh tế quận  



đất lúa ông Nguyễn Văn Mười đến rạch Thới 

Bình 

sát Cần Thơ Thốt Nốt 

6  Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Công an quận (cũ) và 

bê tông sân đường; trang trí khánh tiết hội 

trường, xây dựng hàng rào bảo vệ, nhà ca nô và 

bến thủy khu bờ kè trụ sở Công an quận (mới) 

Tư vấn giám 

sát 
Phường Thốt Nốt − 

Quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 
 

7  Sửa chữa, cải tạo Trung tâm giáo dục thường 

xuyên (điểm cũ) 

Tư vấn giám 

sát 
Phường Trung Kiên − 

Quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 
 

8  Trường tiểu học Thốt Nốt 3 (điểm lẻ), hạng mục: 

Sửa chữa các dãy phòng học và các hạng mục 

phụ trợ 

Tư vấn giám 

sát 
Phường Trung Kiên − 

Quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 
 

9  Xây dựng hàng rào, nâng cấp khuôn viên, hệ thống 

cây xanh, hệ thống thoát nước Ủy ban nhân dân 

phường Tân Lộc 

Tư vấn giám 

sát 
Phường Tân Lộc − 

Quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 
 

NĂM 2022  

THI CÔNG XÂY DỰNG (2022)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  NCSC các trạm nông nghiệp huyện Thi công xây 

dựng 

TT Cờ Đỏ, H Cờ Đỏ, 

TP Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Cờ Đỏ 

 

2  Trường Mẫu giáo Thuận Hưng 2, hạng mục: 

Khu vườn cổ tích, thư viện của bé 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Trường MG Thuận 

Hưng 2  

3  Nạo vét kênh Ông Dão, Rạch Ngã Cái Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

4  Sửa chữa các nhà thông tin khu vực phường 

Thuận An (Thới An 1, Thới An 2, Thới An 3, 

Thới An 4, Thới Bình 1, Thới Bình 2) 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận An – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 



5  Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân 

phường Trung Kiên 

Thi công xây 

dựng 

Phường Trung Kiên – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

6  Nâng cấp, mở rộng tuyến Bà Chiêu phải Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận An – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

7  Nâng cấp, mở rộng tuyến rạch Mương Trâu Thi công xây 

dựng 

Phường Thạnh Hòa, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

8  Xây dựng khu nhà bếp, tổ chức lớp học bán trú 

cho học sinh Trường tiểu học Thốt Nốt 3 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Phòng giáo dục và đào 

tạo quận Thốt Nốt 
 

9  Phần khối lượng còn lại của gói thầu thi công 

xây dựng thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng 

tuyến từ đình Tân Đông đến ngã ba bến đò Bà 

Góa 

Thi công xây 

dựng 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 
 

THÍ NGHIỆM VLXD, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, THỬ TẢI CỌC VÀ KIỂM TRA 

SỨC CHỊU TẢI CỦA MÓNG CỌC, CỪ TRÀM (NĂM 2022) 
 

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Trường tiểu học Thạnh Hòa 1, HM: Xây mới 04 

phòng, hệ thống PCCC, sửa chữa các phòng học 

cũ 

Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Phường Thạnh Hòa, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

2  Trường tiểu học Vĩnh Trinh 2 (GĐ2), điểm Vĩnh 

Phụng 

Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Xã Vĩnh Trinh, huyện 

Vĩnh Thạnh, TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Vĩnh Thạnh 

 

3  Tuyến đường trên kênh Chín Tâm đến kênh 

Thủy Lợi 

Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TPCT HTX xây dựng Thanh 

Bình 
 

4  Xây dựng mái che khu vực khu 03 (Khoa nhi, 

đường dẫn khoa khám bệnh và khoa nhiễm) 

thuộc BVĐK quận Thốt Nốt 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Công ty TNHH Xây 

dựng thương mại Phú 

Quý 

 

5  Xây dựng mới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

UBND phường Tân Hưng 

Tư vấn thử tĩnh 

cọc BTCT 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 
 



Cần Thơ Thốt Nốt 

6  Trường mẫu giáo Trung Kiên Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Trung Kiên – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

HTX xây dựng Thanh 

Bình  

7  Sửa chữa Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thạnh Thí nghiệm 

VLXD 

Huyện Vĩnh Thạnh, 

TPCT 

HTX xây dựng Thanh 

Bình 
 

8  Mặt cứng vùng đê bao kênh cống 14, xã Thạnh 

Tiến 

Thí nghiệm 

VLXD 

Xã Thạnh Tiến, huyện 

Vĩnh Thạnh, TPCT 

HTX xây dựng Thanh 

Bình 
 

9  Trường THCS Thới Thuận Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

HTX xây dựng Thanh 

Bình  

10  Trường tiểu học Hòa Hiệp Thí nghiệm 

VLXD 

Xã Phong Hòa, huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

Công ty Cổ phần 

ĐTXD Phát Nguyên  

11  Nâng cấp, cải tạo HTTN tuyến dân cư vùng ngập 

lũ xã Phúc Lộc, huyện tam Bình 

Thí nghiệm 

VLXD 

Xã Phúc Lộc, huyện 

tam Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 

Công ty Cổ phần 

ĐTXD Phát Nguyên  

12  Mở rộng, nâng cấp tuyến đường giao thông từ 

UBND phường đến khu vực Tân Mỹ 2 phường 

Tân Lộc 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Công ty TNHH MTV 

Quốc Đại  

13  Cầu Hiệp Lợi Tư vấn thử tĩnh 

cọc BTCT 

Thị trấn An Phú, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang 

Ban QLDA ĐTXD khu 

vực huyện An Phú 
 

14  Ban chỉ huy quân sự phường Tân Lộc Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

HTX Trung Tín 
 

TƯ VẤN GIÁM SÁT (NĂM 2022)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Vỉa hè cặp QL80 Tư vấn giám 

sát 

Thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Vĩnh Thạnh 

 

2  Nâng cấp, mở rộng tuyến Thơm Rơm Tư vấn giám 

sát 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 
 



Cần Thơ Thốt Nốt 

3  Kè chống sạt lở 02 bên trước cổng, hàng rào và 

đường dẫn vào UBND phường Tân Hưng 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

4  Gia cố đoạn sạt lở từ cầu Thốt Nốt 2 đến cầu 

Mười Vị 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

5  Gia cố bờ phải kênh Bò Ót đoạn từ hộ ông Hồ 

Ngọc Khánh đến nhà Hồ Ngọc Thanh 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

6  Sửa chữa Trường mầm non Vĩnh Trinh 2 điểm 

trung tâm ấp Vĩnh Thành 

Tư vấn giám 

sát 

Xã Vĩnh Trinh, huyện 

Vĩnh Thạnh, TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Vĩnh Thạnh 

 

7  Sửa chữa Trường mầm non Thạnh Lợi 1 Tư vấn giám 

sát 

Xã Thạnh Lợi, huyện 

Vĩnh Thạnh, TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Vĩnh Thạnh 

 

8  Gia cố đoạn sạt lở bờ phải trên tuyến kênh Bò Ót 

(từ doanh nghiệp Vĩnh Phát 2 đến nhà ông 

Nguyễn Thành Đâu) 

Tư vấn giám 

sát 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

NĂM 2023  

THI CÔNG XÂY DỰNG (NĂM 2023)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Sửa chữa, sơn bê Ban chỉ huy quân sự phường 

Thuận Hưng 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Ban QLDA và PTQĐ 

quận Thốt Nốt  

2  Mở rộng, nâng cấp tuyến giao thông từ bến đò 

Tắc Cây Bàng đến Cầu Chùa (Di dời tuyến ống 

cấp nước) 

Thi công xây 

dựng 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

3  Nạo vét rạch Ông Chành, Trại Cưa, rạch Lung 

Ngữ 

Thi công xây 

dựng 

P. Thuận Hưng - Tân 

Hưng, Quận Thốt Nốt, 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  



TP. Cần Thơ 

4  Sửa chữa Trung tâm văn hóa phường Thới 

Thuận 

 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thới Thuận – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

5  Nâng cấp, mở rộng tuyến cầu Thơ Bé – cầu Vàm 

Bà Quế 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận Hưng – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

6  Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Than - giáp 

Thới Long 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

7  Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ông Tùng (bên 

phải) 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thạnh Hòa – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

8  Nâng cấp, sửa chữa UBND phường Trung Kiên 

(phần nhà vệ sinh) 

Thi công xây 

dựng 

Phường Trung Kiên – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

9  Sơn bê lại tường và hàng rào cũ Trường tiểu học 

Thuận Hưng 2 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận Hưng – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Trường tiểu học Thuận 

Hưng 2  

10  Nâng cấp, sửa chữa Ban chỉ huy quân sự xã 

Đông Thắng 

Thi công xây 

dựng 

Xã Đông Thắng, huyện 

Cờ Đỏ, TPCT 

Phòng kinh tế hạ tầng 

huyện Cờ Đỏ 
 

11  Gia cố các đoạn sạt lở trên tuyến sông Bò Ót 

thuộc khu vực Thới Thạnh 2 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thới Thuận – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

12  Lát gạch phòng học tăng cường tiếng anh và 

ngoại ngữ 

Thi công xây 

dựng 

Phường Thốt Nốt – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Trường THCS Thốt 

Nốt  

13  Cổng, hàng rào Trường tiểu học Trung Nhứt Thi công xây 

dựng 

Phường Trung Nhứt – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Trường THCS Trung 

Nhứt  



14  Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Trung Nhứt Thi công xây 

dựng 

Phường Trung Nhứt – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo quận Thốt Nốt  

THÍ NGHIỆM VLXD, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, THỬ TẢI CỌC VÀ KIỂM TRA 

SỨC CHỊU TẢI CỦA MÓNG CỌC, CỪ TRÀM (NĂM 2023) 
 

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Nâng cấp, mở rộng tuyến Thắng Lợi trái Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Công ty TNHH TVXD 

Thiên Hoàn Tín  

2  Nâng cấp sửa chữa Trường tiểu học Thạnh Phú 3 Tư vấn thử tĩnh 

cọc BTCT 

Xã Thạnh Phú, huyện 

Cờ Đỏ, TPCT 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Cờ Đỏ 

 

3  Trường tiểu học Tân Lộc Thí nghiệm 

VLXD 

Xã Tân Lộc, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp 

Công ty Cổ phần 

ĐTXD Phát Nguyên 
 

4  Nâng cấp, sửa chữa Hội trường trụ sở làm việc 

huyện ủy 

Thí nghiệm 

VLXD 

Huyện Vĩnh Thạnh, 

TPCT 

HTX xây dựng Thanh 

Bình 
 

5  Trường tiểu học Thuận Hưng 2, HM: Xây mới 

điểm Cái Sợp 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

6  Nâng cấp, sửa chữa Công an phường Châu Văn 

Liêm 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thới An, quận 

Ô Môn, TPCT 

Công ty TNHH MTV 

cơ khí và xây dựng 

Cường Anh 

 

7  Nâng cấp, mở rộng tuyến Cả Kè (từ QL91 – cầu 

Lung Ngữ nhỏ), tuyến Thơm Rơm khu vực Tân 

Quới 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Công ty cổ phần Hoàng 

Anh  

8  Tuyến đường kênh Hàng Tràm Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Công ty cổ phần Hoàng 

Anh  

9  Tuyến đường trên kênh Xẻo Cao Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Công ty TNHH TVXD 

Thiên Thanh 
 

10  Gia cố sạt lở bờ Sông hậu khu dân cư Phước Lộc Thí nghiệm Phường Tân Lộc, quận Công ty TNHH MTV  



VLXD Thốt Nốt, TP. Cần Thơ xây dựng Vững Lợi 

11  Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở làm việc 

UBND xã Tân Lộc 

Thí nghiệm 

VLXD 

Xã Tân Lộc, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp 

Công ty Cổ phần 

ĐTXD Phát Nguyên 
 

12  Nhà ở Trung đội dân quân thường trực; nâng 

cấp, cải tạo nhà xe, nhà ăn, sân, đường nội bộ 

Trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự huyện 

Tư vấn thử tĩnh 

cọc BTCT 

Thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Vĩnh Thạnh 

 

13  Gia cố bờ trái kênh Thơm Rơm (đoạn từ cầu 

Lung Ngữ đến nhà ông Nguyễn Thanh Phong) 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Xây dựng Thuận 

Trung 

 

14  Xây dựng cầu ông Tư Sành xã Vĩnh Trạch, 

thành phố Bạc Liêu 

Thí nghiệm 

VLXD 

Xã Vĩnh Trạch, thành 

phố Bạc Liêu 

Công ty cổ phần giao 

thông cơ khí Cần Thơ 
 

15  Nhà máy sản xuất vật liệu không nung Đồng 

Tháp 689 

Tư vấn thử tĩnh 

cọc BTCT 

Xã Phú Thuận, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp 

Công ty TNHH MTV 

san lấp Đồng Tháp 689  

16  Trường tiểu học Trung Nhứt 2, HM: Xây mới 

các phòng chức năng, hệ thống PCCC, cải tạo 

sữa chữa các dãy phòng học cũ 

Tư vấn thử tĩnh 

cừ tràm 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

17  Cầu trên tuyến kênh 3000 Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Bùi Hữu 

Nghĩa, quận Bình 

Thủy, TPCT 

Công ty cổ phần giao 

thông cơ khí Cần Thơ  

18  Dự án thành phần 1 thuộc dự án xây dựng công 

trình đường bộ Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 

xây dựng tuyến km0+000 đến km16+000 

Thí nghiệm 

VLXD 

Huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Công ty cổ phần giao 

thông cơ khí Cần Thơ  

19  Công trình gia cố sạt lở trên tuyến sông Bò Ót 

thuộc khu vực Thới Thạnh 2 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Công ty TNHH TVTK 

Xây dựng TMDV 

Thuận Phong 

 

20  Gia cố các đoạn sạt lở trên tuyến kênh Thơm 

Rơm 

Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Công ty TNHH Xây 

dựng tổng hợp Lộc 

Thịnh Phát 

 

21  Đường liên ấp Phú Hòa, xã Phú Thạnh (đoạn từ 

cống hở ấp Phú Hòa đến nhà bà Phan Thị Én) 

Thí nghiệm 

VLXD 

Huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Công ty Cổ phần 

ĐTXD Phát Nguyên 
 

22  Xây lắp (bao gồm chi phí xây dựng và chi phí Thí nghiệm Huyện Cờ Đỏ, TPCT Công ty cổ phần giao  



đảm bảo ATGT); thuộc hạng mục công trình: 

thay thế 6 cầu trên tuyến (Xẻo Cách; Trà Ếch; 

Xẻo Xây Nhỏ; Sỹ Cuôn; Xẻo Xây lớn; Xẻo 

Chảm) đường tỉnh 921 

VLXD thông cơ khí Cần Thơ 

23  Duy tu sửa chữa đường tỉnh 918 (đoạn cầu ngã 

tư đến cầu Bình Thủy 2; cầu Rạch Cam đến qua 

cầu Bình Thủy 3); lắp đặt hệ thống thoát nước 

mặt đường trên tuyến ĐT 918 và thay thế cầu số 

01 đường tỉnh 917 

Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Bình Thủy, 

TPCT 

Công ty cổ phần giao 

thông cơ khí Cần Thơ 

 

24  Thay thế các cầu Eiffel (cũ) trên tuyến đường 

tỉnh 917 thành cầu Bailey CS4.2, sàn 4.3m, tải 

10T 

Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Bình Thủy, 

TPCT 

Công ty cổ phần giao 

thông cơ khí Cần Thơ  

25  Nâng cấp, sửa chữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả huyện và một số xã, thị trấn 

Thí nghiệm 

VLXD 

Huyện Vĩnh Thạnh, 

TPCT 

Công ty TNHH Hoàng 

Sáu 
 

26  Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Trọng 

Quyền 

Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Công ty TNHH MTV 

Đầu tư xây lắp Hoa 

Anh 

 

27  Nâng cấp, mở rộng tuyến Ông Bồi Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Công ty TNHH MTV 

Xây dựng TMDV Hà 

Ân 

 

28  Sửa chữa tuyến đường khu vực Phước Lộc Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

HTX Xây dựng Công 

Bình 
 

KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, THẨM TRA (NĂM 2020)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Nâng cấp, mở rộng tuyến Ngã Cại (bên phải) Tư vấn khảo sát 

và lập 

BCKTKT 

Phường Thạnh Hòa, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

2  Nâng cấp, mở rộng tuyến Mương Ranh trái Tư vấn khảo sát 

địa hình, lập 

BCKTKT 

Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

3       



TƯ VẤN GIÁM SÁT (NĂM 2023)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Vạn Lịch – 

Xẻo Cao 

Tư vấn giám 

sát 

Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt 
 

NĂM 2024  

THI CÔNG XÂY DỰNG (NĂM 2024)  

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Duy tu, bảo dưỡng đường chợ Thuận Hưng Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

2  Gia cố sạt lở tuyến rạch Cả Hô (đoạn từ nhà ông 

Võ Văn Giang đến nhà ông Phạm Văn Tỷ), 

phường Tân Lộc 

Thi công xây 

dựng 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt   

3  Trường THCS Trung Nhứt; HM: Nâng cấp, cải 

tạo bồn hoa - giai đoạn 1 

Thi công xây 

dựng 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Trường THCS Trung 

Nhứt  

4  Trường THCS Trung Nhứt; HM: Nâng cấp, cải 

tạo bồn hoa - giai đoạn 2 

Thi công xây 

dựng 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Trường THCS Trung 

Nhứt  

5  Công trình: Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa 

quận Thốt Nốt; HM: Lắp đặt mới trần phòng 

kho; 

Gói thầu: mua 

sắm vật tư, tấm 

nhựa khung 

xương kho 

Trang thiết bị y 

tế của bệnh 

viện; 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Bệnh viện đa khoa 

quận Thốt Nốt 

 

6  Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa quận Thốt 

Nốt; Hạng mục: Sơn trần tấm nhôm Phòng hồi 

sức - Phòng cấp cứu – 01 đoạn Hành lang 

Gói thầu: mua 

sắm vật tư, tấm 

nhựa khung 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Bệnh viện đa khoa 

quận Thốt Nốt  



xương kho 

Trang thiết bị y 

tế của bệnh 

viện; 

7  Nâng cấp, mở rộng tuyến Tân Qưới (tuyến 

đường tránh – cầu ngang) 

Thi công xây 

dựng 

Phường Tân Hưng – 

quận Thốt Nốt – TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

8  Nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế các phường Thi công xây 

dựng 

Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

9  Trường THCS Trung Nhứt; Hạng mục: Nâng 

cấp, cải tạo bồn hoa - giai đoạn 1 

Thi công xây 

dựng 

Khu vực Tràng Thọ A, 

phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TP Cần 

Thơ 

Trường THCS Trung 

Nhứt 
 

10  Xây mới, sửa chữa các nhà văn hóa khu vực 

phường Tân Hưng (xây mới nhà văn hóa khu 

vực Tân Phước, sửa chữa nhà văn hóa khu vực: 

Tân Quới, Tân Lợi 1, Tân Lợi 2) 

Thi công xây 

dựng 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Ban Quản lý Dự án và 

Phát triển Quỹ đất 

Quận Thốt Nốt 
 

11  Nâng cấp, cải tạo bệnh viện đa khoa quận Thốt 

Nốt; Hạng mục: Lắp đặt mới trần phòng kho 

Thi công xây 

dựng 

QL 91, KV Phụng 

Thạnh 1, phường Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, TP 

Cần Thơ 

Bệnh viện đa khoa 

quận Thốt Nốt 
 

12  Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa quận Thốt 

Nốt; Hạng mục: Sơn trần la phong phòng hồi 

sức, cấp cứu, hành lang của bệnh viện 

Thi công xây 

dựng 

QL 91, KV Phụng 

Thạnh 1, phường Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, TP 

Cần Thơ 

Bệnh viện đa khoa 

quận Thốt Nốt 
 

13  Thi công di dời nước Công trình: Nâng cấp, mở 

rộng tuyến Sáu Huống đến cầu Rạch Ranh 

Thi công xây 

dựng 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

Ban Quản lý Dự án và 

Phát triển Quỹ đất 

Quận Thốt Nốt 

 

14  Trường THCS Trung Nhứt, hạng mục: Nâng 

cấp, cải tạo bồn hoa giai đoạn 2 

Thi công xây 

dựng 

Khu vực Tràng Thọ A, 

phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TP Cần 

Trường THCS Trung 

Nhứt  



Thơ 

15  Gia cố sạt lở tuyến rạch Cả Hô (đoạn từ nhà ông 

Võ Văn Giang đến nhà ông Phạm Văn Tỷ), 

phường Tân Lộc 

Thi công xây 

dựng 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

Phòng kinh tế quận 

Thốt Nốt  

16  Nâng cấp, cải tạo Trung Tâm Y tế quận Thốt 

Nốt; Hạng mục: Sơn mới lại các ghế bằng sắt và 

hàng rào ở hành lang 

Thi công xây 

dựng 

KV Phụng Thạnh 1, 

Phường Thốt Nốt, 

Quận Thốt Nốt, Thành 

phố Cần Thơ 

Trung tâm y tế quận 

Thốt Nốt 
 

17  Nâng cấp, sửa chữa trạm y tế các phường Thi công xây 

dựng 

Quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Ban Quản lý Dự án và 

Phát triển quỹ đất quận 

Thốt Nốt 

 

18  Duy tu, bảo dưỡng đường chợ Thuận Hưng Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

19  Sơn bê các hàng rào và dặm vá bê các phòng học Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Trường tiểu học Thuận 

Hưng 2  

20  Duy tu, bảo dưỡng tuyến Rạch Rích, phường 

Trung Nhứt; Hạng mục: Di dời ống nước 

Thi công xây 

dựng 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

21  Duy tu, bảo dưỡng tuyến Rạch Rích, phường 

Trung Nhứt 

Thi công xây 

dựng 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

22  Thi công lót lại gạch bị hư, bong tróc ở dãy hành 

lang tầng trệt và một số điểm ở khu vực lầu 2 

Trung tâm y tế quận Thốt Nốt 

Thi công xây 

dựng 

KV Phụng Thạnh 1, 

Phường Thốt Nốt, 

Quận Thốt Nốt, Thành 

phố Cần Thơ 

Trung tâm y tế quận 

Thốt Nốt 
 

23  Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa quận Thốt 

Nốt; Hạng mục: Lắp đặt mới trần phòng kho 

Thi công xây 

dựng 

QL 91, KV Phụng 

Thạnh 1, phường Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, TP 

Bệnh viện đa khoa 

quận Thốt Nốt  



Cần Thơ 

24  Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa quận Thốt 

Nốt; Hạng mục: Sơn trần la phong phòng hồi 

sức, cấp cứu, hành lang của bệnh viện 

Thi công xây 

dựng 

QL 91, KV Phụng 

Thạnh 1, phường Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, TP 

Cần Thơ 

Bệnh viện đa khoa 

quận Thốt Nốt 
 

25  Sơn bê các hàng rào và dặm vá các phòng học Thi công xây 

dựng 

Phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Trường tiểu học Thuận 

Hưng 2  

26  Lót lại gạch bị hư, bong tróc ở dãy hành lang 

tầng trệt và một số điểm ở khu vực lầu 2 Trung 

tâm y tế quận Thốt Nốt 

Thi công xây 

dựng 

KV Phụng Thạnh 1, 

Phường Thốt Nốt, 

Quận Thốt Nốt, Thành 

phố Cần Thơ 

Trung tâm y tế quận 

Thốt Nốt 
 

27  Duy tu, bảo dưỡng tuyến Rạch Rích, phường 

Trung Nhứt; Hạng mục: Di dời ống nước 

Thi công xây 

dựng 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Phòng quản lý đô thị 

quận Thốt Nốt  

THÍ NGHIỆM VLXD, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, THỬ TẢI CỌC VÀ KIỂM TRA 

SỨC CHỊU TẢI CỦA MÓNG CỌC, CỪ TRÀM (NĂM 2024) 
 

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
LOẠI CÔNG 

VIỆC 
ĐỊA ĐIỂM 

CHỦ ĐẦU TƯ/ BÊN 

GIAO THẦU 
 

1  Sửa chữa tuyến đường khu vực Long Châu Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

HTX Trung Tín 
 

2  Nâng cấp, mở rộng tuyến Thành Long (trái) Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TP. 

Cần Thơ 

HTX Trung Tín 
 

3  Chợ Tam Bình; Hạng mục: sửa chữa trung tâm 

thương mại, nhà lồng A, B, C vĩa hè cặp sông 

Măng Thít 

Thí nghiệm 

VLXD 

Huyện Mang Thít, TP. 

Cần Thơ 

Công ty Cổ phần 

ĐTXD Phát Nguyên  

4  Nhà ở trung đội dân quân thường trực, nâng cấp 

cải tạo nhà xe, nhà ăn, sân đường nội bộ, trụ sở 

làm việc Ban chỉ huy Quân sự 

Thí nghiệm 

VLXD 

Thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

TPCT 

Công ty cổ phần Đầu tư 

và xây lắp TPCT  

5  Duy tu, bảo dưỡng mặt đường Trung tâm thương 

mại 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP Cần Thơ 

HTX Trung Tín 
 

6  Xây mới Trạm Y Tế phường Trung Nhứt Thí nghiệm Phường Trung Nhứt Công ty cổ phần Ngôi  



VLXD quận Thốt Nốt, TP Cần 

Thơ 

sao Mekong 

7  Gói thầu: CT3-PG-3.6 hệ thống quản lý thông 

tin về lũ lụt 

Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Ninh Kiều, 

TPCT 

Công ty TNHH Swater 

Kankyo 
 

8  Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ hệ thống thoát 

nước chợ Cái Ngang 

Thí nghiệm 

VLXD 

Xã Phong Hòa, huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

Công ty Cổ phần 

ĐTXD Phát Nguyên  

9  Nâng cấp các tuyến đường đô thị giai đoạn 1 Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Thốt Nốt quận 

Thốt Nốt, TP Cần Thơ 

Công ty Cổ phần đầu tư 

xây lắp Miền Nam 
 

10  Nâng cấp, sửa chữa bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả huyện và một số xã, thị trấn 

Thí nghiệm 

VLXD 

Thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

TPCT 

Công ty TNHH Hoàng 

Sáu  

11  Nâng cấp, cải tạo vĩa hè đường số 11 Trạm y tế 

xã Thạnh Quới 

Thí nghiệm 

VLXD 

Xã Thạnh Quới, huyện 

Vĩnh Thạnh, TPCT 

HTX Xây dựng Thanh 

Bình 
 

12  Nâng cấp sửa chữa Trường tiểu học Thạnh Phú 3 Thí nghiệm 

VLXD 

Xã Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Thạnh, TPCT 

Công ty TNHH xây 

dựng Gia Phúc Lộc 
 

13  Duy tu, bảo dưỡng đường Rạch 

Chanh ( từ cầu chùa Khánh Vân đến giáp ranh 

xã Vĩnh Bình) 

Thí nghiệm 

VLXD 

Quận Thốt Nốt, TP 

Cần Thơ 

HTX Trung Tín 

 

14  Đường kênh Láng Sen (bờ phải 

theo hướng từ Thạnh Quới xuống) từ UBND xã 

Thạnh Quới đến cầu Láng Chim 

Thí nghiệm 

VLXD 

Xã Thạnh Quới, huyện 

Vĩnh Thạnh, TPCT 

Công ty cổ phần Hoàng 

Anh  

15  Nâng cấp, cải tạo nhà máy nước Vị Thanh và 

đầu tư tuyến ống cấp nước chuyển tải từ nhà 

máy nước Vị Thanh về nhà máy nước Tám Ngàn 

(tên dự án cũ: tuyến ống cấp nước chuyển tải cho 

địa bàn thành phố Vị Thanh) 

Thí nghiệm 

VLXD 

TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu 

Giang 

Công ty cổ phần Tư 

vấn và xây dựng 

Thương mại Đồng Tiến  

16  Tuyến đường kênh Bà Mảng - Vạn Lịch (nhánh 

phải) 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Trung Nhứt, 

quận Thốt Nốt, TP Cần 

Thơ 

Công ty cổ phần Hoàng 

Anh  

17  Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc và bê tông 

sân đội Phòng cháy - Chữa cháy và cứu nạn cứu 

Thí nghiệm 

VLXD 

Phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, TP Cần 

Công ty TNHH 

Thương mại Phú Quý 
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